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ĐỀ 1 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho tam giác  có . Độ dài cạnh  bằng

A. . B. .

C. . D. . 
Câu 2: Cho hai tập hợp  và . Tập hợp là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Cho mệnh đề : “ ” . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

A. . B. .

C. . D. .
Câu 4: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5: Cho tập hợp . Tập nào dưới đây không phải là tập con của tập ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Cho tam giác  có  . Số đo góc  bằng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Mệnh đề  khẳng định rằng

A. Có duy nhất một số thực  là nghiệm của phương trình .

B. Có ít nhất một số thực  là nghiệm của phương trình .

C. Nếu một số thực thì .

D. Mọi số thực  là nghiệm của phương trình .

Câu 8: Cho tập hợp  . Liệt kê các phần tử của tập là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 9. Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?

A. B. C. D. 

Câu 10. Cho tam giác  có bán kính của đường tròn ngoại tiếp , góc . Độ dài cạnh
 bằng ?

A. B. C. D. 

Câu 11. Biết  và . Khi đó  bằng.
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A. B. 

C. D. 

Câu 12. Hai tập hợp nào dưới đây không bằng nhau ?

A.  và 

B.  và 

C.  và 

D.  và 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) Nếu số  chia hết cho  thì số  chia hết cho .

c) Tứ giác là hình vuông khi và chỉ khi  hình chữ nhật khi và có vuông góc 
với .

d) .

Câu 2. Cho 2 tập hợp: , . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) 

c) 

d) 

Câu 3.  Cho tam giác  có độ dài cách cạnh . Khi đó

a) Tam giác  có .

b) Tam giác  có .

c)  Diện tích tam giác bằng .

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng .

Câu 4.  Hai chiếc máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một 
chiếc di chuyển với tốc độ  km/h theo hướng Tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng 
lệch so với hướng Bắc  về phía Tây với tốc độ  km/h (xem hình minh họa).
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a) .

b) Sau  phút, máy bay thứ nhất đi được quãng đường là  (km).

c) Sau  phút, máy bay thứ hai đi được quãng đường là  (km).

d) Sau  phút, hai máy bay cách nhau khoảng  (km).

PHẦN III. Tự luận

Câu 1. (0,5 điểm) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp sau: 

Câu 2. (0,5 điểm) Cho hai tập hợp , . Tìm , , 

Câu 3: (0,5 điểm) Lớp 10C6 có 18 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và 15 học sinh tham gia câu
lạc bộ bóng rổ. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Hỏi lớp 10C6 có bao
nhiêu học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên?

Câu 4: (0,5 điểm) Một mảnh vườn hình tam giác có chiều dài các cạnh là , ,
. Tính diện tích mảnh vườn đã cho (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 5 : (0,5 điểm) Lớp  có  học sinh trong đó có  em học giỏi môn Toán,  em học giỏi 
môn Lý,  em học giỏi môn Hóa,  em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, em học giỏi cả 
môn Lý và môn Hóa, em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp  có bao nhiêu bạn 
học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa? (biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 
ba môn Toán, Lý, Hóa).

Câu 6: (0,5 điểm). Từ vị trí  người ta quan sát cái cây (hình vẽ). Biết , 

. Tính chiều cao của cây đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
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BẢNG ĐÁP ÁN
Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

1.B 2.D 3.A 4.B 5.A 6.B 7.D 8.D 9.A 10.
A

11.A 12.A

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai
Câu 1 2 3 4
a) S S Đ S
b) S Đ S Đ
c) S S Đ S
d) S Đ S S

Phần 3: Tự luận
LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho tam giác  có . Độ dài cạnh  bằng

 A. . B. .

C. . D. . 
Lời giải

Ta có .  Do đó, .
Câu 2: Cho hai tập hợp  và . Tập hợp là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có 

Câu 3: Cho mệnh đề : “ ” . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là . 
Câu 4: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Mệnh đề đúng  . 

Câu 5: Cho tập hợp . Tập nào dưới đây không phải là tập con của tập ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A
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Vì nên không phải là tập con của tập .
Theo tính chất về tập con thì với mọi tập 

Vì nên .
Theo quy ước,  là tập con của mọi tập hợp.

Câu 6: Cho tam giác  có  . Số đo góc  bằng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có . Suy ra số đo góc  bằng .

Câu 7: Mệnh đề  khẳng định rằng

A. Có duy nhất một số thực  là nghiệm của phương trình .

B. Có ít nhất một số thực  là nghiệm của phương trình .

C. Nếu một số thực thì .

D. Mọi số thực  là nghiệm của phương trình .

Lời giải
Chọn D
Kí hiệu “ ” đọc là “Mọi số thực ”

Mệnh đề  khẳng định rằng: “Mọi số thực  là nghiệm của phương 

trình ”.

Câu 8: Cho tập hợp  . Liệt kê các phần tử của tập là

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Vì  và nên . Do đó tập 

Câu 9.  Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có:  (đúng)  là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Câu 10.  Cho tam giác  có bán kính của đường tròn ngoại tiếp , góc . Độ dài 
cạnh  bằng ?

A. B. C. D. 
Lời giải
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Ta có: 

Câu 11.  Biết  và . Khi đó  bằng.

A. B. 

C. D. 
Lời giải

Với 

Với 

Câu 12.  Hai tập hợp nào dưới đây không bằng nhau ?

A.  và 

B.  và 

C.  và 

D.  và 
Lời giải

Dễ thấy  và  là hai tập hợp không bằng nhau.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) Nếu số  chia hết cho  thì số  chia hết cho .

c) Tứ giác là hình vuông khi và chỉ khi  hình chữ nhật khi và có vuông góc 
với .

d) .

Lời giải

a) Sai.

Bấm máy: 

b) Sai.
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Ví dụ chia hết cho nhưng không chia hết cho 

c) Sai.

Tứ giác có vuông góc với  thì là tứ giác có 2 đường chéo vuông góc chứ không 
trở thành hình chữ nhật

d) Sai.

Ví dụ , thoả mãn nhưng 

Câu 2. Cho 2 tập hợp: , . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải

a) Sai.

Biểu diễn trên trục số, ta được 

b) Đúng.

Biểu diễn trên trục số, ta được 

c) Sai.

Biểu diễn trên trục số, ta được 

d) Đúng.

Biểu diễn trên trục số, ta được:

Khi đó 

Câu 3.  Cho tam giác  có độ dài cách cạnh . Khi đó

a) Tam giác  có .

b) Tam giác  có .

c)  Diện tích tam giác bằng .
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d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng .

Lời giải

a) Đúng.

Ta có .

b) Sai.

Ta có .

Vì . Khi đó .

c) Đúng.

Nửa chu vi tam giác  là .

Diện tích tam giác  là

d) Sai.

Ta có: .

Câu 4.  Hai chiếc máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một 
chiếc di chuyển với tốc độ  km/h theo hướng Tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng 
lệch so với hướng Bắc  về phía Tây với tốc độ  km/h (xem hình minh họa).

a) .

b) Sau  phút, máy bay thứ nhất đi được quãng đường là  (km).
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c) Sau  phút, máy bay thứ hai đi được quãng đường là  (km).

d) Sau  phút, hai máy bay cách nhau khoảng  (km).

Lời giải

Gọi ,  (km/h) lần lượt là vận tốc của máy bay thứ nhất và máy bay thứ hai. 

Khi đó  (km/h) và  (km/h).

a) Sai.

Ta có .

b) Đúng.

Ta có  phút =  giờ.

Sau  phút, máy bay thứ nhất đi được quãng đường là:  (km).

c) Sai.

Sau  phút, máy bay thứ hai đi được quãng đường là:  (km).

d) Sai.

Sau  phút, hai máy bay cách nhau:

 (km).

PHẦN III. Tự luận

Câu 1. (0,5 điểm) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp sau: 

Lời giải

Ta có: 

Mà  

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 9  



uigeli.xyz

Câu 2. (0,5 điểm) Cho hai tập hợp , . Tìm , .

Lời giải

Biểu diễn hai tập hợp ,  lên trục số như sau:

Từ đó ta có:

Câu 3: (0,5 điểm) Lớp 10C6 có 18 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá và 15 học sinh tham gia câu
lạc bộ bóng rổ. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Hỏi lớp 10C6 có bao
nhiêu học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên?

Lời giải

Gọi  là số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá. Ta có .

 là số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Ta có .

Số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ (giao của hai tập hợp) là .

Theo công thức đếm cho hai tập hợp:

Vậy, lớp 10C6 có 23 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ trên.

Câu 4: (0,5 điểm) Một mảnh vườn hình tam giác có chiều dài các cạnh là , ,
. Tính diện tích mảnh vườn đã cho (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Ta có  nửa chu vi 

Khi đó 
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Hay 

Câu 5 : (0,5 điểm) Lớp  có  học sinh trong đó có  em học giỏi môn Toán,  em học giỏi 
môn Lý,  em học giỏi môn Hóa,  em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, em học giỏi cả 
môn Lý và môn Hóa, em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp  có bao nhiêu bạn 
học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa? (biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 
ba môn Toán, Lý, Hóa).

Lời giải

Gọi  lần lượt là các tập hợp học sinh giỏi bộ môn Toán, Lý, Hóa

Suy ra: .

Vậy có  học sinh giỏi cả 3 môn

Câu 6: (0,5 điểm). Từ vị trí  người ta quan sát cái cây (hình vẽ). Biết , 

. Tính chiều cao của cây đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
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Lời giải

Xét tam giác vuông  ta có:  (định lí Pythagore) và

.

Do đó, . Suy ra .

Áp dụng định lí sin cho tam giác  ta có: 

.

Vậy cây cao khoảng .

ĐỀ 2 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Rút gọn biểu thức sau 
A. . B. . C. . D. 
Câu 2.   Cho tam giác , công thức nào sau đây là đúng?

              A. . B.  .             C.                  D.
.

Câu 3.  Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây? 

A. B. C.          D. 

0
.

5 10
x y
x y
 

  
Câu 4.   Cho tam giác . Tìm công thức sai:

A. B.           C. D.
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Câu 5.  Cặp số  nào sau đây không là nghiệm của hệ bất phương trình  

                A. .                      B. .           C. .                         D. .

Câu 6. Cho tam giác ABC  có góc 
 0 075 , 45B C   và cạnh 3BC  . Bán kính của đường tròn ngoại

tiếp tam giác ABC  bằng
A. R=1.                        B. R=4 C. R=3. D. R=2.

Câu 7.  Bất phương nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn (với , ,  là các ẩn)?

A. . B. . C. .            D. .

Câu 8. Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp :

A.        B.                    C. D. 

Câu 9.   Mệnh đề phủ định của mệnh đề:  là

A. . B. . 

C. . D. .
Câu 10.  Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) Cố lên, sắp đói rồi!
b) Số 15 là số nguyên tố.
c) Tổng các góc của một tam giác là  
d)  là số nguyên dương.
A.                               B.  C.  D. 

Câu 11.  Hãy liệt kê các phần tử của tập 

                 A.               B. C.                  D. 
Câu 12.  Phần không tô đậm trong hình vẽ bên dưới (không kể bờ) là miền nghiệm của bất phương trình
nào?

A. .              B. . C. . D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho tam giác có ba góc nhọn và có , ,  
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Tam giác ABC cân tại B. 

b) Giá trị 
c) Độ dài cạnh  gần bằng .
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d) Độ dài đường cao AH của  là 
Câu 14. Một hộ nông dân định trồng dứa và củ đậu trên diện tích  . Trên diện tích mỗi  , nếu

trồng dứa thì cần 20 công và thu được 3 triệu đồng, nếu trồng củ đậu thì cần 30 công và thu
được 4 triệu đồng. Gọi  lần lượt là số  trồng dứa và củ đậu của hộ nông dân đó. Biết
rằng hộ nông dân chỉ có thể sử dụng không quá  công. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề
sau:
a) Số công cần để trồng dứa là .
b)  Số tiền mà hộ nông dân thu được từ việc trồng dứa và củ đậu là  (triệu đồng).

c)  Ẩn x; y thỏa mãn hệ bất phương trình: 

                 d) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác OABC  với 

Câu 15. Cho . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)  là mệnh đề chứa biến

b)   là mệnh đề đúng.

c)  Không có giá trị nào của  để  là mệnh đề đúng.

d) Nếu  thì  là mệnh đề đúng.

Câu 16. Cho tập hợp  và . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tâp̣ .

b) .

c) .

d) .
PHẦN III. Tự luận

Câu 17.   Cho hệ bất phương trình 

2 2
2 4

5

x y
x y

x y

  
  
    có miền nghiệm là miền được tô màu (miền tam giác

ABC  bao gồm cả các cạnh) như hình vẽ: 

Tìm giá trị nhỏ nhất minF của biểu thức  ;F x y x y    trên miền xác định bởi hệ trên 

Câu 18. Tam giác  có  , . Tính độ dài cạnh .
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Câu 19. Cho hai tập hợp  và . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để
.

 Câu 20. Cho  là góc tù và . Tính giá trị biểu thức 

Câu 21. Mỗi học sinh của lớp  đều học giỏi môn Toán hoặc môn Hóa, biết rằng có 30 học sinh giỏi 

Toán, 35 học sinh giỏi Hóa, và 20 em học giỏi cả hai môn. Hỏi lớp  có bao nhiêu học 
sinh?

Câu 22.  Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao . Từ vị trí quan sát  cao  so với mặt đất,
có thể nhìn thấy đỉnh  và chân  của cột ăng-ten dưới góc  và  so với phương nằm ngang.
Tìm chiều cao của tòa nhà ?

--------------------HẾT-------------------

ĐÁP ÁN
PHẦN I

1D 2C 3C 4B 5D 6A 7C 8B 9D 10A 11C 12B

PHẦN II                 
Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16

a) S a) S a) Đ a) S
b) Đ b) Đ b) Đ b) Đ
c) S c) Đ c) S c) Đ
d) Đ d) Đ d) Đ d) Đ

PHẦN III.

Câu Nội dung Thang điểm
Câu 17

Câu 17. Cho hệ bất phương trình 

2 2
2 4

5

x y
x y

x y

  
  
    có miền nghiệm là miền được tô

màu (miền tam giác ABC  bao gồm cả các cạnh) như hình vẽ:

                   Tìm giá trị nhỏ nhất minF của biểu thức  ;F x y x y    trên miền 
xác định bởi hệ trên

 0,5

có tọa độ các đỉnh là      0;2 , 2;3 , 1;4A B C ,                    (0,25)

Tại  0;2A  ta có: (0;2) 2F  .

Tại  2 ;3B  ta có: (2;3) 1F  .

Tại  1;4C  ta có: (1;4) 3F  .

Vậy min 1F  .                                                      (0,25)
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Câu 18
Câu 18. Tam giác  có  , . Tính độ dài cạnh .

 0,5
Ta có: 

Câu 19 Câu 19.   Cho hai tập hợp  và . Tìm tất cả các giá trị
thực của tham số  để .

0,5để                                     (0,25)
Suy ra: để  thì .                          (0,25)

Câu 20 Câu 20.  Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao . Từ vị trí quan sát
 cao so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh  và chân  của

cột ăng-ten dưới góc   và   so với phương nằm ngang. Tìm
chiều cao của tòa nhà ?

0,5

Từ hình vẽ, suy ra  và

.
Áp dụng định lí sin trong tam giác , ta có

.
(0,25)

Trong tam giác vuông , ta có 
Vậy                       (0,25)

Câu 21 Câu 21. Mỗi học sinh của lớp  đều học giỏi môn Toán hoặc môn Hóa, biết
rằng có 30 học sinh giỏi Toán, 35 học sinh giỏi Hóa, và 20 em học 

giỏi cả hai môn. Hỏi lớp  có bao nhiêu học sinh? 0,5

Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là: .
Số học sinh chỉ giỏi môn Hóa là: .                  (0,25)

Do đó số học sinh lớp  là:                 (0,25)

Cách 2: Sĩ số học sinh lớp  là: .

Câu 22.

Câu  22. Cho   là  góc  tù  và  .  Tính  giá  trị  biểu  thức

0,5
Vì  nên

   (0,25)

                (0,25)

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 16  



uigeli.xyz

                                                                                                                                            

ĐỀ 3 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu 
hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hệ bất phương trình . Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ
bất phương trình đã cho?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Thay tọa độ điểm  vào hệ bất phương trình ta được:  (đúng). Vậy điểm

 thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Chọn A

Câu 2. Trong tam giác  với  và  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam 
giác . Hệ thức nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3. Cho  là hai tâp̣ hợp được minh họa như hình vẽ bên. Phần không bị gạch trong hình vẽ là tâp̣
hợp nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. .
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C. . D. .

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Phát biểu “Bình phương mọi số thực là không âm” dưới dạng mệnh đề là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Tam giác  có . Tính diện tích tam giác .

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Phần không bị gạch trong hình nào sau đây là miền nghiệm của bất phương trình 

A. . B. .

C. D. .

Câu 10. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Cho mệnh đề chứa biến . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho góc . Khẳng định nào sau đây sai?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 13. Cho tập hợp . Liệt kê các phần tử của tập hợp .

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 15. Cho mệnh đề “  là số tự nhiên chẵn”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là

A. “ là số chẵn”. B. “ là số nguyên tố”.

C. " không là số tự nhiên chẵn”. D. “ là số tự nhiên”.

Câu 16. Cho . Giá trị .

A. . B. . C. . D. .

Câu 17. Mệnh đề . Phủ định của mệnh đề đã cho là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 18. Trong mặt phẳng , cặp số nào trong các điểm sau không thuộc miền nghiệm của bất phương 
trình ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề chứa biến?
A. Bạn có đi học không? B. 5 là số nguyên tố.

C. Đề thi môn Toán khó quá! D. .

Câu 20. Cho hai tập hợp  và . Khi đó  là

A. . B. .

C. . D. .

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Lớp  có  học sinh giỏi Toán,  học sinh giỏi Lý trong đó có  học sinh giỏi cả hai môn Toán
và Lý.
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a) Sơ đồ Ven bên trên biểu thị số học sinh giỏi lớp .

b) Số học sinh giỏi chỉ mình môn Toán là 7. 

c) Số học sinh giỏi mình môn Toán hoặc mình môn Lý là 6.

d) Giáo viên khen thưởng 12 bạn. (Biết rằng những bạn được khen là giỏi ít nhất một môn)

Câu 2. Trong một cuộc thi pha chế, đội  được sử dụng tối đa 24g hương liệu và 220g đường để pha chế
nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 g hương liệu; Để pha chế 1 lít nước 
táo cần 20 g đường, 4 g hương liệu. Gọi  lần lượt là số lít nước cam, nước táo được pha chế.

a) Lượng đường sử dụng tối đa đủ để pha chế 5l nước cam và 5l nước táo. 

b) Đội  có thể pha chế 4l nước Cam và 5l nước Táo.

c) Bất phương trình biểu diễn số gam đường cần dùng là .

d) Bài toán ta có hệ .

Câu 3. Một người quan sát đứng cách một cái tháp , nhìn thẳng cái tháp dưới một góc  vàđược
phân tích như trong hình.

a) Diện tích  bằng .

b) Số đo của góc .

c) Chiều cao của tháp xấp xỉ bằng .
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d) Giá trị .

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1.  Tổng số phần tử của tập  . 

Câu 2.  Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Mỗi bộ sản phẩm loại I
lãi 4 triệu đồng, mỗi bộ sản phẩm loại II lãi 5 triệu đồng. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại I cần máy làm
việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại II cần máy làm việc
trong 4 giờ và nhân công làm việc trong 2 giờ. Biết rằng chỉ dùng máy hoặc chỉ dùng nhân công không
thể đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc, số nhân công luôn ổn định. Một ngày máy làm việc không
quá 18 giờ, nhân công làm việc không quá 8 giờ. Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu?

Câu 3. Cho góc   và  . Giá trị   bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần
trăm)

Câu 4. Người ta cần lắp đặt một thiết bị chiếu sáng gắn trên tường cho một phòng triển lãm. Thiết bị này
có góc chiếu sáng là  và cần đặt cao hơn mặt đất là . Người ta đặt thiết bị này sát tường và canh
chỉnh sao cho trên mặt đất dải ánh sáng bắt đầu từ vị trí cách tường (tham khảo hình vẽ). Độ dài vùng
được chiếu sáng trên mặt đất bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục) 

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu 
hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hệ bất phương trình . Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của 
hệ bất phương trình đã cho?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Thay tọa độ điểm  vào hệ bất phương trình ta được:  (đúng). Vậy điểm

 thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Chọn A

Câu 2: Trong tam giác  với  và  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam 
giác . Hệ thức nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Theo định lí sin trong tam giác, ta có: . Suy ra C đúng. 

Chọn C

Câu 3: Cho  là hai tâp̣ hợp được minh họa như hình vẽ bên. Phần không bị gạch trong hình vẽ là tâp̣
hợp nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Phần không bị gạch ở hình trên chỉ thuộc tập  mà không thuộc tập . Suy ra, phần không bị gạch là 
tập hợp . 

Chọn D

Câu 4: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Theo tính chất của hai góc bù nhau, ta có: . Suy ra, B đúng. 

Chọn B

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .
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Lời giải

Ta có: . Suy ra D đúng. 

Chọn D

Câu 6: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Hệ bất phương trình  là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Suy ra D đúng

Chọn D

Câu 7: Phát biểu “Bình phương mọi số thực là không âm” dưới dạng mệnh đề là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: “Bình phương mọi số thực là không âm”. Tức là: . 

Chọn A

Câu 8: Tam giác  có . Tính diện tích tam giác .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: . 

Chọn C

Câu 9: Phần không bị gạch trong hình nào sau đây là miền nghiệm của bất phương trình 

A. . B. .
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C. D. .

Lời giải

Ta có: đường thẳng  cắt trục  lần lượt tại . Mặt khác, điểm

 thay vào bất phương trình  thỏa mãn. Suy ra, C đúng, 
Chọn C
Câu 10: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Ta có: . Suy ra D đúng. 

Chọn D

Câu 11: Cho mệnh đề chứa biến . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có:  đúng. 

Chọn B

Câu 12: Cho góc . Khẳng định nào sau đây sai?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: . Suy ra A sai. 

Chọn A

Câu 13: Cho tập hợp . Liệt kê các phần tử của tập hợp .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Ta có: . Suy ra C đúng. 

Chọn C

Câu 14: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: bất phương trình  là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

Chọn A

Câu 15: Cho mệnh đề “  là số tự nhiên chẵn”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là

A. “ là số chẵn”. B. “ là số nguyên tố”.

C. " không là số tự nhiên chẵn”. D. “ là số tự nhiên”.

Lời giải

Ta có: mệnh đề phủ định của mệnh đề “  là số tự nhiên chẵn” là " không là số tự nhiên chẵn”. 

Chọn C

Câu 16: Cho . Giá trị .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: . 

Chọn A

Câu 17: Mệnh đề . Phủ định của mệnh đề đã cho là

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Ta có: Phủ định của mệnh đề đã cho là . 
Chọn B

Câu 18: Trong mặt phẳng , cặp số nào trong các điểm sau không thuộc miền nghiệm của bất phương
trình ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
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Thay cặp số  vào bất phương trình , ta được  sai. Vậy cặp số

 không thuộc miền nghiệm của  bất phương trình . 

Chọn B

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề chứa biến?
A. Bạn có đi học không? B. 5 là số nguyên tố.

C. Đề thi môn Toán khó quá! D. .

Lời giải

Ta có: mệnh đề chứa biến là mệnh đề .

Chọn D

Câu 20: Cho hai tập hợp  và . Khi đó  là

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Ta có: .

Chọn D

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Lớp  có  học sinh giỏi Toán,  học sinh giỏi Lý trong đó có  học sinh giỏi cả hai môn Toán
và Lý.

a) Sơ đồ Ven bên trên biểu thị số học sinh giỏi lớp .

b) Số học sinh giỏi chỉ mình môn Toán là 7. 

c) Số học sinh giỏi mình môn Toán hoặc mình môn Lý là 6.

d) Giáo viên khen thưởng 12 bạn. (Biết rằng những bạn được khen là giỏi ít nhất một môn)

Lời giải
Đáp án

a b c d

Đ S Đ S
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Câu 2: Trong một cuộc thi pha chế, đội  được sử dụng tối đa 24g hương liệu và 220g đường để pha 
chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 g hương liệu; Để pha chế 1 lít 
nước táo cần 20 g đường, 4 g hương liệu. Gọi  lần lượt là số lít nước cam, nước táo được pha chế.

a) Lượng đường sử dụng tối đa đủ để pha chế 5l nước cam và 5l nước táo. 

b) Đội  có thể pha chế 4l nước Cam và 5l nước Táo.

c) Bất phương trình biểu diễn số gam đường cần dùng là .

d) Bài toán ta có hệ .

Lời giải
Đáp án

a b c D

S Đ Đ Đ

Câu 3: Một người quan sát đứng cách một cái tháp , nhìn thẳng cái tháp dưới một góc  vàđược
phân tích như trong hình.

a) Diện tích  bằng .

b) Số đo của góc .

c) Chiều cao của tháp xấp xỉ bằng .

d) Giá trị .

Lời giải
Đáp án

a b c D
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Đ S Đ Đ

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1:  Tổng số phần tử của tập  . 

Lời giải

Đáp án : 3

Giải

. Vậy tập  có 3 phần tử.

Câu 2:  Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Mỗi bộ sản phẩm loại I
lãi 4 triệu đồng, mỗi bộ sản phẩm loại II lãi 5 triệu đồng. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại I cần máy làm
việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại II cần máy làm việc
trong 4 giờ và nhân công làm việc trong 2 giờ. Biết rằng chỉ dùng máy hoặc chỉ dùng nhân công không
thể đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc, số nhân công luôn ổn định. Một ngày máy làm việc không
quá 18 giờ, nhân công làm việc không quá 8 giờ. Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 24

Giải

Gọi số bộ sản phẩm loại I sản xuất trong một ngày là: 
 
 

Số bộ sản phẩm loại II sản xuất trong một ngày là:  

Số tiền lãi thu được là:  

Số giờ làm việc của máy là:  

Số giờ làm việc của nhân công là:  

Theo giả thiết: Một ngày máy làm việc không quá  giờ, nhân công làm việc không quá  giờ nên ta có 
hệ BPT:

 

Miền nghiệm của hệ BPT :
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Xét các giá trị tại 

Suy ra 

Vậy một ngày tiền lãi lớn nhất là 24 triệu đồng

Câu 3:  Cho góc   và  . Giá trị   bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần
trăm).

Lời giải

Đáp số:  

Giải

Ta có  và  nên 

Câu 4: Người ta cần lắp đặt một thiết bị chiếu sáng gắn trên tường cho một phòng triển lãm. Thiết bị này
có góc chiếu sáng là  và cần đặt cao hơn mặt đất là . Người ta đặt thiết bị này sát tường và canh
chỉnh sao cho trên mặt đất dải ánh sáng bắt đầu từ vị trí cách tường (tham khảo hình vẽ). Độ dài vùng
được chiếu sáng trên mặt đất bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần chục) 
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Lời giải

Đáp án: .

Giải

Xét vuông tại B, ta có:  .

.

Xét , ta có: .

ĐỀ 4 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn. (16 câu – 4 điểm)

Câu 1. Cho biểu đồ Ven sau đây. Phần được gạch sọc biểu diễn tập hợp nào?

A. \B A . B. \A B . C. A B . D. A B

Câu 2. Mệnh đề là:
A. Một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai

B. Câu nghi vấn hoặc câu cầu khiến

C. Câu cảm thán

D. Một khẳng định luôn đúng

Câu 3. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. {3x+2 y<4
xy+1>0 B. {2x+ y<0

−22 y>0 C. {x− y2<4
x>0 D. {x−5 y<2

√x− y<1

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 30  



uigeli.xyz

Câu 4. Cho hai tập hợp  3; 1;0;1;2;3A     và 

1 11; ;0; ;1;3
2 2

B     
  . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.  3;2A B   . B.  1;0;1;3A B   . C. 

1 1;
2 2

A B     
  .

     D. 

1 13; 1; ;0; ;1;2;3
2 2

A B       
  .

Câu 5. Cho ΔABC  có . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. S=
√3
4

bc . C. . D. .

Câu 6. Cho ΔABC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. a
2=b2+c2+2bccos A. B. . C. .

     D. .

Câu 7. Cho biết . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho bất phương trình . Khẳng định sau đây là đúng?
A. Bất phương trình có nghiệm duy nhất.

B. Bất phương trình có tập nghiệm là .

C. Bất phương trình có vô số nghiệm.

D. Bất phương trình vô nghiệm.

Câu 9. Cho tập hợp A={x∈R∨−3<x<1 }. Tập A là tập nào sau đây?

A. ¿ B. (−3 ;1 ) C. {−3 ;1 } D. [−3 ;1 ]

Câu 10. Cho 0 90   , mệnh đề nào sau đây đúng?

A. sinα>0 B. cotα>0 C. cos α>0 D. tan α<0

Câu 11. Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập hợp con?

A. {x } B. ∅ C. {∅ , x } D. {∅ }

Câu 12. Bất phương trình nào sau đây là  bất bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. ( x−2 y ) (x+ y ) ≥1. B. y<5. C. x2+ y2≥0. D. y3−27>0.

Câu 13. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình {2x−5 y−1>0
2x+ y+5>0
x+ y+1<0

?

A. (0 ;2 ). B. (0 ;0 ). C. (1 ;0 ). D. (0 ;−2 ).
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Câu 14. Trong các cặp số sau, cặp nào không là nghiệm của hệ bất phương trình{ x+ y−2≤0
2x−3 y+2>0

A. (−1 ;1 ). B. (1 ;1 ). C. (0 ;0 ). D. (−1 ;−1 ).

Câu 15. Cho tam giác ABC, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. a2=b2+c2−2bc cosC. B. a2=b2+c2−2bc cosB.

     C. a2=b2+c2+2bccos A. D. a2=b2+c2−2bc cosA .

Câu 16. Mệnh đề đảo của mệnh đề P Q  là mệnh đề nào?

A. Q P B. C. Q P D. Q P

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2 câu – 2 điểm)

Câu 1: Cho hệ bất phương trình . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Khẳng định Đúng Sai

a Hệ đã cho không phải là hệ bất Phong trình bậc nhất hai ẩn

b
 là một điểm thuộc miền nghiệm của hệ.

c
 là một điểm thuộc miền nghiệm của hệ.

d Miền không bị gạch (không kể bờ) là miền nghiệm của hệ

 Câu 2: Cho tam giác ABC  có 
ˆ7  , 5  , 120  b cm c cm A . Khi đó:

Khẳng định Đúng Sai

a 127  a cm

b cos 0,91C 

c cos 0,21B 
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d Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là 6,03(  )R cm

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 câu – 1 điểm)

Câu 1: Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá
và bóng bàn. Tìm số học sinh chỉ chơi một môn thể thao?

Câu 2: Một chiếc đu quay có bán kính 75m, tâm của vòng quay ở độ cao 90m, thời gian thực hiện mỗi 
vòng quay của đu quay là 15 phút. Nếu một người vào cabin tại vị trí thấp nhất của vòng quay, thì sau 5 
phút quay, người đó ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất? (làm tròn đến hàng đơn vị)

 

PHẦN IV: Tự luận (4 câu – 3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Cho tập hợp  . Tìm tất cả các tập hợp con của 
tập hợp .

Câu 2 (1 điểm): Từ một tấm bìa hình tròn, bạn Thảo cắt ra một hình tam giác có các cạnh
 (như hình vẽ). Tính độ dài cạnh  và bán kính  của miềng bìa 

(làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị xăng-ti-mét).
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Câu 3 (0,5 điểm): Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ hoàn 
thiện. Một chiếc ghế cần 1 giờ lắp ráp và 2 giờ hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 công nhân, bộ phận 
hoàn thiện có 4 công nhân. Mỗi công nhân không làm việc quá 8 giờ một ngày và năng suất lao động 
của công nhân ở mỗi bộ phận đều như nhau. Thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và 
lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn. Một chiếc bàn lãi 600 nghìn đồng, một chiếc ghế lãi
450 nghìn đồng. Hỏi trong một ngày, xưởng sản xuất cần sản xuất bao nhiêu chiếc bàn, bao nhiêu 
chiếc ghế để thu được tiền lãi cao nhất ?

Câu 4 (0,5 điểm): Lớp 10E1 có 35 học sinh làm bài kiểm tra thường xuyên môn Toán. Đề bài gồm 3 
bài toán. Sau khi kiểm tra Cô giáo tổng hợp được kết quả như sau: có 12 học sinh chỉ giải được bài 
toán thứ nhất, 14 học sinh giải được bài toán thứ hai, 15 học sinh giải được bài toán thứ ba, 3 học sinh
chỉ giải được bài toán thứ hai và thứ ba. Hỏi lớp 10E1 có bao nhiêu học sinh giải được cả 3 bài toán 
biết rằng mỗi học sinh đều làm được ít nhất một bài ?

----------- HẾT ----------

(Thí sinh không được sử dụng tài liêụ – 

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 

MÔN: TOÁN 10

PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn. (16 câu – 4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

A B B B C D C B C B B D A D D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2 câu – 2 điểm)

Câu 1:

a
Sai

b Sai  c
Đúng

 d Đúng

Câu 2: 

a Sai  b
Đúng

 c Sai  d Đúng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 câu – 1 điểm)

Câu 1 Câu 2
20 128
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PHẦN IV: Tự luận (4 câu – 3 điểm)

Câu Hướng dẫn chấm Điểm
1 Vì  nên A={1;2 ;3 }.

Vậy tất cả các tập hợp con của tập hợp  là:

0.5

0.5

2
Đặt .

Áp dụng định lí côsin ta có: 

Suy ra .

Giải phương trình trên ta được  hoặc . Vì  nên .

Suy ra .

Áp dụng định lí sin ta có:

.

0.5

0.5

3 Gọi x là số bàn, y là số ghế mà xưởng sản xuất trong một ngày 0;x 
 y ≥0

( x , y ∈Z ). Tiền lãi trong một ngày là F ( x ; y )=600 x+450 y (nghìn đồng)
Để sản xuất x chiếc bàn cần: 1,5 xgiờ lắp ráp và x giờ hoàn thiện.
Để sản xuất y chiếc ghế cần: ygiờ lắp ráp và 2 y giờ hoàn thiện.
Tổng số thời gian lắp ráp x chiếc bàn và y chiếc ghế là: 1,5 x+ y (giờ)
Tổng số thời gian hoàn thiện x chiếc bàn và y chiếc ghế là: x+2 y  (giờ)
Bộ phận lắp ráp có 3 công nhân và mỗi công nhân làm việc không quá 8 giờ 
một ngày nên ta có: 1,5 x+ y≤3.8⇔ 1,5 x+ y≤24
Bộ phận hoàn thiện có 4 công nhân và mỗi công nhân làm việc không quá 8 
giờ một ngày nên ta có: x+2 y ≤4.8 ⇔ x+2 y ≤32
Số  lượng  ghế  tiêu  thụ  không  vượt  quá  3,5  lần  số  bàn  nên  ta  có:
y ≤3,5 x ⇔ 3,5 x− y ≥0

Ta có hệ bất phương trình: {
¿1,5 x+ y ≤24
¿ x+2 y ≤32
¿3,5 x− y≥0

¿ x≥0
¿ y≥0

(I )

+ Bài toán đưa về tìm các số tự nhiên x , y  là
nghiệm của hệ bất phương trình ( I ) sao cho
F ( x ; y )=600 x+450 y có giá trị lớn nhất.
+ Miền nghiệm (ứng với x , y  là hai số thực)
của hệ ( I ) là miền tứ giác OABC với
O (0 ;0 ) ; A (4 ;14 );

B (8 ;12 );C (16 ;0 )

F (0 ;0 )=0 ; F ( 4 ;14 )=8700 ;F (8 ;12 )=10200 ; F (16 ;0 )=9600

0.25
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Vậy để thu được tiền lãi cao nhất thì một ngày, xưởng sản xuất 8 chiếc bàn và 
12 chiếc ghế. Khi đó tiền lãi mỗi ngày là 10200000 đồng

0.25
4 Gọi x là số học sinh giải được cả 3 bài toán.

       a là số học sinh chỉ làm được bài toán thứ nhất và thứ ba.
       b là số học sinh chỉ làm được bài toán thứ nhất và thứ hai.
Khi đó:
       Số học sinh chỉ làm được bài toán thứ ba là: 15-a-x-3=12-x-a (học 
sinh).
       Số học sinh chỉ làm được bài toán thứ hai là: 14-b-x-3=11-x-b(học 
sinh).

Theo đề ta có phương trình: x+a+b+3+12+12-x-a+11-x-b=35
Do đó x=3.
Vậy có 3 học sinh giải được cả 3 bài toán.

0.25

0.25

ĐỀ 5 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho có Diện tích của tam giác là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Giá trị biểu thức  là :

A. B. C. D. 

Câu 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề là

A. B. C. D.

Câu 4. Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là phần không bị gạch bỏ  trong hình vẽ dưới đây
(bao gồm cả đường thẳng )?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho hai tập hợp , là hai tập hợp khác rỗng. Tổng tất cả các giá trị nguyên
của  để  là :

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 7. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học?

A. Bài tập này khó quá! B. 5 là môṭ số nguyên tố.

C. Bạn có thích học Toán không? D. Hôm nay trời nóng quá!

Câu 9. Cho tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp là  Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. C. D. .

Câu 10. Cho hệ bất phương trình . Cặp số  nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương
trình trên.

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Tam giác  vuông cân tại  và nội tiếp trong đường tròn tâm  bán kính . Gọi  là bán 

kính đường tròn nội tiếp tam giác . Khi đó tỉ số  có dạng , với   là 
số nguyên tố. Giá trị của biểu thức  bằng

A. . B. . C. . D. .
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Câu 12. Cho hai tập hợp , . Khi đó giao của hai tập hợp là:

A. . B. .

C. . D. .

PHẦN II. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 
c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hệ bất phương trình: . Khi đó:

a) Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình trên.

b) Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là một tam giác.

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là một đa giác có một đỉnh là .

d) Hệ trên là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 2. Cho hai tập hợp: . Khi đó:

a) . b) .

c) . d) .

Câu 3. Cho .

a) . b) .

c) . d) .

Câu 4. Cho tam giác  biết , bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 
là  . Khi đó:

a) . b) .

c) . d) .

PHẦN III.  (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 1. Cho hai tập hợp . Hỏi tập có bao nhiêu giá trị nguyên?
Câu 2. Trên nóc một tòa nhà có một cột ăngten cao . Từ vị trí quan sát  cao  so với mặt đất, có 
thể nhìn thấy đỉnh  và chân  của cột ăng-ten dưới góc  và  so với phương nằm ngang (tham 
khảo hình vẽ dưới đây). Tính chiều cao (theo đơn vị m) của tòa nhà  (làm tròn đến hàng phần chục)?
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Câu 3. Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng Đậu cần 20 công và lãi 
được 3 triệu đồng, 1 sào trồng Cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng 

được x sào Đậu và y sào Cà thì thu được tiền lãi cao nhất. Tính giá trị biểu thức  
biết rằng tổng số công không quá 180.

Câu 4. Lớp   có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 
20/11. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy Hiphop và tiết mục hát, có 35 học sinh tham gia 
tiết mục nhảy Hiphop, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia 
tiết mục hát? Biết rằng lớp  có 4 bạn không tham gia tiết mục nào ?

Câu 5. Cho  và . Tính giá trị biểu thức  biết (

 và  là phân số tối giản).
Câu 6. Phần nửa mặt phẳng bờ  (bao gồm cả đường thẳng ) không bị gạch ở hình vẽ sau là miền 

nghiệm của bất phương trình 

Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu? 

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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A A A B D A B B C A B B

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

SĐSĐ SĐSĐ SĐSĐ ĐSĐS 3 21,3 22 16 21 13

ĐỀ 6 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

I/ Phần trắc nghiệm khách quan (7 điểm)

Chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi:

Câu 1. Cho hai tập hợp . Hợp của hai tập hợp  và 
là:

A. B. 

C. D. 

Câu 2. Mệnh đề phủ định của  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3. Phủ định của mệnh đề: “  là số vô tỷ” là mệnh đề nào dưới đây?

A.  không là số vô tỷ. B.  là số tự nhiên.

C.  là số nguyên âm. D.  là số thực.

Câu 4. Phần không bị gạch (kể cả bờ) trong hình vẽ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

1
O

1

y

x

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Với giá trị nào của  thì ?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho tam giác  có 3 cạnh  và góc .Diện tích tam giác 
là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Giá trị của  là

A. . B. . C. . D. 1.

Câu 8. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. là số tự nhiên lẻ. B. Các bạn có chăm học không?

C. Các bạn hãy làm bài đi! D. An học lớp mấy?

Câu 9. Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề  ?
A.  kéo theo . B.  là điều kiện đủ để có .

C. suy ra . D. Nếu A thì .

Câu 10. Cho góc  thỏa mãn . Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy, phần nửa mặt phẳng không bị gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới
đây là biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình nào?

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho biểu đồ Ven sau đây. Phần được gạch sọc biểu diễn tập hợp nào?

A. B. . C. . D. .
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Câu 13. Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần mặt phẳng chứa điểm:

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Tính gần đúng chiều cao AB của một ngọn núi. Biết tại hai điểm C, D cách nhau 1 km trên mặt
đất (B, C, D thẳng hàng), người ta nhìn thấy đỉnh A của núi với góc nâng lần lượt là 32˚ và 40˚ (Hìnhvẽ).

A. km. B. km. C. km. D. km.

Câu 15. Biết rằng miền nghiệm của bất phương trình  là một đa giác được như hình vẽ

bên dưới ( phần không gạch sọc). Giá trị lớn nhất của biểu thức  với  thuộc miền
nghiệm của hệ bất phương trình là bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 16. An mua bút và vở, biết rằng mỗi chiếc bút có giá 5000 đồng và mỗi quyển vở có giá 10000 đồng.
Gọi  và  lần lượt là số bút và số vở An mua. Hệ bất phương trình biểu thị mối liên hệ của  và  để
số tiền An phải trả không quá 200000 đồng là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 17. Hệ bất phương trình nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp ?

A. B. 

C. D. 

Câu 19. Sau cơn bão số 3 ( Yagi) năm 2024, một cây cao trên vỉa hè bị nghiêng so với mặt đất góc . Từ vị trí

C cách gốc cây 20m, người ta tiến hành đo đạc và thu được kết quả:  với B là vị trí ngọn cây

Tính khoảng cách từ gốc cây (điểm A ) đến ngọn cây (điểm B ) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục theo đơn vị 
mét).

A. 19,4m. B. 24,8m. C. 15,7m. D. 19m.

Câu 20. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?
A. 4 là số nguyên tố. B. 4 là số nguyên âm.

C. 4 là số chia hết cho 3. D. 4 là số tự nhiên chẵn.

Câu 21. Cho tập hợp  và . Khi đó tập hợp  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 23. Lớp 10A có 25 em thích bóng đá, 23 em thích bóng chuyền, 11 em thích cả bóng đá và bóng
chuyền. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh, biết các học sinh của lớp đều thích ít nhất một trong hai môn
trên.

A. 40. B. 48. C. 37. D. 59.

Câu 24. Cho  là một tập con của tập hợp  Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào đúng?
A. B. C. D. 

Câu 25. Cặp số  nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình ?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 26. Hệ bất phương trình nào dưới đây KHÔNG  là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 27. Phần không tô dậm trong hình vẽ dưới đây (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất
phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?

A. B. C. D. 

Câu 28. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề đúng?

a) Số là số nguyên tố.
b) Số chia hết cho .
c) Đường chéo của hình bình hành là đường phân giác của góc ở đỉnh nằm trên đường chéo của
hình bình hành đó.
d) Mọi hình chữ nhật đều có chiều dài lớn hơn chiều rộng.
e) Một số chia hết cho thì chia hết cho .

A. . B. . C. . D. .

Câu 29. Tam giác  có . Diện tích của tam giác  bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 30. Mệnh đề A: "  " được hiểu là:
A. Có duy nhất một số thực có bình phương không dương.

B. Không có số thực nào có bình phương không dương.

C. Tất cả các số thực đều có bình phương nhỏ hơn hoặc bằng không.

D. Có số thực có bình phương không dương.

Câu 31. Với góc  tù, khẳng định nào sai ?
A. . B. . C. . D. .

Câu 32. Cặp số nào là một nghiệm của bất phương trình  ?
A. . B. . C. . D. .
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Câu 33. Tam giác  có các cạnh . Độ lớn của góc  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 34. Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau
đây đúng?

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.

B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ đê chúng bằng nhau.

D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.

Câu 35. Miền không bị gạch (kể cả các đường thẳng  và ) là miền nghiệm của hệ bất phương trình
nào?

A. B. C. D. 

II. Tự luận (3 điểm)

Bài 1. (0.5 điểm) Cho biểu thức:   (Giả sử biểu thức đã có

nghĩa). Tính giá trị biểu thức khi .

Bài 2. (0,5 điểm) Lớp 10A có 25 em học sinh  biết chơi đá cầu, 30 em học sinh biết chơi cầu lông, 15 em
biết chơi cả hai môn thể thao trên, đồng thời vẫn còn 5 học sinh không biết chơi môn nào trong hai môn
thể thao trên. Hỏi lớp 10A có sĩ số lớp là bao nhiêu? 

Bài 3.(1,0 điểm) Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (  sản phẩm
mới của công ty) cần thuê xe để chở tối thiểu được  người và tối thiểu được  tấn hàng. Nơi thuê chỉ
có hai loại xe  và . Trong đó xe loại  có  chiếc, xe loại  có  chiếc. Một chiếc xe loại  cho

thuê với giá  triệu, loại  giá  triệu. Biết rằng xe  chỉ chở tối đa  người và  tấn hàng. Xe 

chở tối đa  người và  tấn hàng.

a.(0,5 điểm)  Thiết lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán.

b.(0,5 điểm)  Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. 

Bài 4 (1,0 điểm) 

a.(0,5 điểm)Một người đi dọc bờ biển từ vị trí A đến vị trí B và quan sát một ngọn hải đăng. Góc
nghiêng của phương quan sát từ các vị trí A, B tới ngọn hải đăng với đường đi của người quan sát là 
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và  (hình vẽ minh họa). Biết khoảng cách giữa hai vị trí A, B là 40m và bờ biển có phương nằm
ngang. Hỏi ngọn hải đăng cách điểm A bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

b.(0,5  điểm) Từ  vị  trí   bạn  Bình  quan  sát  một  cây  cao  (hình  vẽ).  Biết  ,  

, bạn Bình thấy có một quả chín  rơi từ điểm  (ngọn cây)  xuống mặt đất theo

phương thẳng đứng, biết gia tốc rơi tự do là . Tính thời gian rơi tự do của quả với thời gian

được tính bởi công thức ( là chiều cao của cây).

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B B A B B A B A B B B A B C A D D B

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A D A A C D D D C A A D B A D A C

ĐỀ 7 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 
hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
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Câu 1. Cho tam giác  có , , . Giá trị  bằng

     A. .      B. .      C. .      D. .

Câu 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề?

     A. Đề thi hôm nay khó quá!

     B. 5 là số nguyên tố .

     C. Các em hãy cố gắng học tập!

     D. Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng  phải không?

Câu 3. Bất phương trình nào sau đây không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?

     A.      B.      C.      D. 

Câu 4. Cho hai tập hợp: . Tập hợp  bằng tập hợp nào sau đây?

     A.      B.      C.      D. 

Câu 5. Giá trị của biểu thức  bằng

     A. 1.      B. 2.      C. −2.      D. −1.

Câu 6. Giá trị của biểu thức  bằng

     A. −1.      B. .      C. .      D. 1.

Câu 7. Cho mệnh đề P: “100 là số chẵn”  Mệnh đề phủ định của mệnh đề P  là

     A. 100 không phải là số chẵn.      B. 100 có phải là số chẵn không?

     C. 100 là số nguyên tố.      D. 100 là số chính phương.

Câu 8. Cho tam giác , mệnh đề nào sau đây sai?

     A. .      B. .

     C. .      D. .

Câu 9. Phần không bị gạch bỏ như hình vẽ biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào dươi đây ?
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     A.      B.      C.      D. 

Câu 10. Cho tam giác , mệnh đề nào sau đây đúng?

     A. .      B. .      

     C. .      D. .

Câu 11. Hệ Bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?

     A.      B.      C.      D. 

Câu 12. Ký hiệu nào sau đây để chỉ  không phải là một số hữu tỉ?

     A.      B.      C.      D. 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 
mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1. Cho tam giác  có ,  và 

     a) .

     b) Độ dài cạnh .

     c) Tam giác có diện tích 

     d) Tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp .

Câu 2. Cho hai tập hợp ,

     a) Tập hợp A có 7 phần tử      

     b) 

     c)      
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     d) 

Câu 3. Xác định tính Đúng, Sai của các khẳng định sau:

     a) Cặp số  là nghiệm của bất phương trình 

     b) Miền nghiệm của bất phương trình  không chứa điểm 

     c) Miền nghiệm của bất phương trình  là nữa mặt phẳng có bờ là đường thẳng và 

chứa điểm 

     d) Miền nghiệm của bất phương trình  có chứa điểm 

Câu 4. Xác định tính Đúng, Sai của các mệnh đề sau:

     a)      

     b) Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

     c) 7 là số nguyên tố.      

     d) 18 chia hết cho 4.

Phần III. Tự luận. Thí sinh làm bài từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1.  

a)  (0,5 điểm)  Cho tập  và . Xác định tập hợp . 

b) ( 0,25 điểm)  Cho tập . Tìm các giá trị của m để .

Câu 2. (0,75 điểm) Cho góc  thoả mãn . 

Tính giá trị của biểu thức 

Câu 3. (0,75 điểm) Một hộ gia đình dự định dùng 4 máy để sản xuất nước cam và nước chanh. Nếu sử 
dụng một máy để sản xuất nước cam thì cần 10 công và thu 2 triệu đồng, sản xuất nước chanh thì cần 15 
công và thu 2,5 triệu đồng. Hỏi cần phải sử dụng bao nhiêu máy để sản xuất hai loại nước uống trên để 
thu được nhiều tiền nhất? Biết rằng, hộ gia đình đó chỉ sử dụng không quá 45 công cho việc sản xuất hai 
loại nước trên.

Câu 4.(0,75 điểm) Tàu thuỷ rời cảng theo hướng  đến đảo thứ nhất hết 1 giờ 30 phút. Tiếp tục di 
chuyển theo hướng  đến đảo thứ hai hết 2 giờ 30 phút. Tiếp tục hành trình theo hướng  
đến đảo thứ ba hết 2 giờ. Biết vận tốc trung bình trên các chặng đường là bằng nhau và bằng 20 hải 
lý/giờ. Tính khoảng cách từ đảo thứ ba đến vị trí xuất phát (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị đo hải 
lý).

----HẾT---

ĐÁP ÁN
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Phần I. Câu trắc  nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

1 A
2 B
3 A
4 C
5 D
6 C
7 A
8 C
9 B
10 B
11 C
12 B

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 

1 ĐĐSĐ

2 SĐSĐ

3 ĐĐSS

4 ĐĐĐS

PHẦN III. Tự luận.

Câu Nội dung Điểm

1

Đề:

a)  (0,5 điểm)  Cho tập  và . Xác định tập hợp 

b) ( 0,25 điểm ) Cho tập . Tìm các giá trị của m để 
0,25

0,25

 khi và chỉ khi  hoặc 
 hoặc 

0,25

2
Đề: Cho góc  thoả mãn .

Tính giá trị của biểu thức 

0,25
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0,25

0,25

3 Đề:
Gọi  lần lượt là số máy dùng để sản xuất nước cam và nước chanh.

Điều kiện 

Vì số máy SX không vượt quá 4 nên ta có; 

Số ngày công không vượt quá 45 ta có: 

Ta có hệ 

Số tiền thu được là  (triệu đồng).

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của  trên miền nghiệm của 

hệ 

0,25

Biểu diễn miền nghiệm của hệ (*) bất phương trình này trên hệ trục toạ độ Oxy, ta 
được miền tứ giác .

Tìm tọa độ các điểm .

Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ . Vậy .

Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ . Vậy .

Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ . Vậy .

Tọa độ điểm .

0,25
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Tính các giá trị của biểu thức tại các đỉnh của đa giác .

Tại  thì  (triệu đồng).

Tại  thì  (triệu đồng).

Tại  thì  (triệu đồng).

Tại  thì  (triệu đồng).
Vậy cần sử dụng 3 máy để sản xuất nước cam và 1 máy để sản xuất nước chanh để 
thu được số tiền nhiều nhất.

0,25

4
Đề: Tàu thuỷ rời cảng theo hướng  đến đảo thứ nhất hết 1 giờ 30 phút. Tiếp 
tục di chuyển theo hướng  đến đảo thứ hai hết 2 giờ 30 phút. Tiếp tục hành 
trình theo hướng  đến đảo thứ ba hết 2 giờ. Biết vận tốc trung bình trên 
các chặng đường là bằng nhau và bằng  hải lý/giờ. Tính khoảng cách từ đảo thứ 
ba đến vị trí xuất phát (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị đo hải lý).

Gọi vị trí tàu rời cảng là , vị trí tàu dừng ở đảo thứ nhất là , vị trí tàu dừng ở đảo
thứ hai là , vị trí tàu dừng ở đảo thứ ba là .
Tàu chạy từ  đến  với vận tốc  hải lý/giờ trong 1 giờ 30 phút nên

 hải lý.
Tàu chạy từ  đến  với vận tốc  hải lý/giờ trong 2 giờ 30 phút nên

 hải lý.

0,25
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Tàu chạy từ  đến  với vận tốc  hải lý/giờ trong 2 giờ nên  hải
lý.

Xét tam giác 

 hải lý

Suy ra 

0,25

Xét tam giác 

Vậy khoảng cách từ đảo thứ ba đến vị trí xuất phát là 108 hải lý.
0,25

ĐỀ 8 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai tập hợp , . Khi đó giao của hai tập hợp là:

A. . B. .

C. . D. .
Câu 2. Bạn Minh làm một bài kỳ thi giữa học kỳ 1 môn Toán. Đề thi gồm  câu hỏi trắc nghiệm và 
bài tự luận. Khi làm đúng mỗi câu trắc nghiệm được  điểm, làm đúng mỗi câu tự luận được  điểm.
Giả sử bạn Minh làm đúng  câu hỏi trắc nghiệm và  bài tự luận. Viết một bất phương trình bậc nhất
hai ẩn  để đảm bảo bạn Minh được ít nhất  điểm.

A. B. C. D. 
Câu 3. Giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cặp số  nào sau đây không phải là nghiệm của bất phương trình ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho tập hợp  Tập hợp nào dưới đây không phải là tập con của tập hợp ?

A. B. C. D. 
Câu 6. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. . B. . C. . D. 
Câu 7. Cho hai mệnh đề  và . Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề:

.
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A.  là điều kiện cần và đủ để có . B.  nếu và chỉ nếu .

C.  khi và chỉ khi . D.  là điều kiện đủ để có .

Câu 8. Cho tập hợp 
 
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. B. C. D. .
Câu 9. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. B. 
C. 19 là số chẵn. D. 

Câu 10. Hình nào sau đây biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình ?

A. . B. .

C. . D. .
Câu 11. Cho tam giác  vuông tại . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. .
C. . D. .

Câu 12.  Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ  , điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất

phương trình  .

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b),
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Cho đoạn . Khi đó:
a) .

     b) .
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     c) .
     d) .

Câu 2. Cho bất phương trình .  Khi đó:

a) Cặp số  không là một nghiệm của bất phương trình .

b) Miền nghiệm của bất phương trình  không chứa đường thẳng .
c) Phần nửa mặt phẳng không bị gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là biểu diễn hình học tập

nghiệm của bất phương trình 

d) Bất phương trình  là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 3. Cho .
a) .

     b) .

c) Cho . Khi đó .

     d) .

Câu 4. Cho hệ bất phương trình 

a) Hệ  là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số  là một nghiệm của hệ bất phương trình .

c)  Biểu thức  với   là nghiệm của hệ bất phương trình   đạt giá trị lớn nhất
bằng 

d) Phần mặt phẳng không bị gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là biểu diễn hình học tập

nghiệm của hệ bất phương trình .
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PHẦN III. (1 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Một lớp học có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Lý, 14 học sinh giỏi cả môn 
Toán và Lý và có 6 học sinh không giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
Câu 2. Miền được gạch dưới đây (kể cả đường thẳng) là miền nghiệm của bất phương trình . 
Tính 

PHẦN IV. (2 điểm) Câu tự luận.

Bài 1. (1 điểm) Cho biết  với . Tính ?

Bài 2. (0,5 điểm) Cho 2 tập hợp  và . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
 để .

Bài 3. (0,5 điểm) Một người dùng ba loại nguyên liệu  để sản xuất ra hai loại sản phẩm  và . 

Để sản xuất  mỗi loại sản phẩm  hoặc  phải dùng một số kilôgam nguyên liệu khác nhau. Tổng 
số kilôgam nguyên liệu mỗi loại mà người đó có và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất
ra 1 kg sản phẩm mỗi loại được cho trong bảng sau:

Biết  sản phẩm  có lợi nhuận 4 triệu đồng và  sản phẩm  có lợi nhuận 5 triệu đồng. Người đó
đã lập được phương án sản xuất hai loại sản phẩm trên sao cho có lãi cao nhất. Hỏi lãi cao nhất bằng bao 
nhiêu?

-------- HẾT--------
BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B B A D B D B D A C C

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai
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- Mỗi câu là 1 điểm, mỗi ý 0,25 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4

a)Đ - b)S - c)S - d)Đ a)S - b)Đ - c)S - d)Đ a)S - b)Đ - c)S - d)Đ a)Đ - b)S - c)S - d)Đ

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 Câu 2

40 -1

PHẦN IV: Tự luận

Bài 1. (1 điểm) Cho biết . Tính ?

Đáp án Điểm
Do . 0,25đ

Ta có: .

0,25đ

Lại có: .

0,25đ

Mà 

0,25đ

Chú ý: HS làm cách khác ra kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa

Bài 2. (0,5 điểm) Cho 2 tập hợp  và . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
 để .

Đáp án Điểm
Ta có . 0,1đ

Để 

0,3đ

                 0,1đ
Chú ý: HS làm cách khác ra kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa

Bài 3. (0,5 điểm) Một người dùng ba loại nguyên liệu  để sản xuất ra hai loại sản phẩm  và . 

Để sản xuất  mỗi loại sản phẩm  hoặc  phải dùng một số kilôgam nguyên liệu khác nhau. Tổng 
số kilôgam nguyên liệu mỗi loại mà người đó có và số kilôgam từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất
ra 1 kg sản phẩm mỗi loại được cho trong bảng sau:
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Biết  sản phẩm  có lợi nhuận 4 triệu đồng và  sản phẩm  có lợi nhuận 5 triệu đồng. Người đó
đã lập được phương án sản xuất hai loại sản phẩm trên sao cho có lãi cao nhất. Hỏi lãi cao nhất bằng bao 
nhiêu?

Đáp án Điểm

Gọi x là số kilôgam sản phẩm , y là số kilôgam sản phẩm  cân sản xuất. (Điều kiện

)

0,1đ

Số nguyên liệu A cần để sản xuất không vượt quá 10 nên  hay .

Số nguyên liệu B cần để sản xuất không vượt quá 4 nên  hay .

Số nguyên liệu C cần để sản xuất không vượt quá 12 nên  hay .

Vì số nguyên liệu để sản xuất mỗi loại sản phẩm được cho chi tiết trong bảng nên ta có 
hệ bất phương trình

 

0,2đ

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên hệ trục toạ độ Oxy, ta được như 
hình trên.

Miền nghiệm là miền ngũ giác , các đỉnh: ;

0,1đ

Gọi F là số tiên lãi (đơn vị: triệu đồng) thu được, ta có: . 0,1đ
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Tính giá trị của  tại các đỉnh của ngũ giác:
Tại  Tại ;
Tại  Tại ;
Tại .  đạt giá trị lớn nhất bằng 21 tại .

Vậy cần sản xuất  sản phẩm  và  sản phẩm  để có lãi cao nhất là 21 triệu 
đồng.
Chú ý: HS làm cách khác ra kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa

ĐỀ 9 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi

thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mệnh đề là một khẳng định

A. đúng B. sai.

C. hoặc đúng hoặc sai. D. vừa đúng vừa sai.

Câu 2. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho  là góc tù. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?

A. B. C. D. 

Câu 4. Với giá trị thực nào của  mệnh đề chứa biến  là mệnh đề đúng?

A. 1. B. 5. C. 4/5. D. 0.

Câu 5. Cho góc  thỏa mãn và ,  giá trị của biểu thức   là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.

B. Hai vec tơ cùng phương thì cùng hướng.

C. Vec tơ là đoạn thẳng có hướng.

D. Độ dài của vec tơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vec tơ đó.
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Câu 7. Lớp 10A có 40 học sinh trong đó có 10 bạn học sinh giỏi Toán, 15 bạn học sinh giỏi Lý, và 22 bạn

không giỏi môn học nào trong hai môn Toán, Lý. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học sinh vừa giỏi Toán

vừa giỏi Lý?

A. 10. B. 7. C. 18. D. 25.

Câu 8. Miền nghiệm của bất phương trình  là phần tô đậm trong hình vẽ nào sau đây?

A. 

x

y

2

2

O

B. 

x

y

2

2

O

C. 

x

y

2

2

O

D. 

x

y

2

2

O

Câu 9. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề?

A. 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

B. Ngày mai bạn có đi du lịch không?

C. Các em hãy cố gắng học tập!

D. Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng 60o phải không?

Câu 10. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng?

A. Nếu  và  cùng chia hết cho  thì  chia hết cho .

B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau.

C. Nếu một số tận cùng bằng  thì số đó chia hết cho .

D. Nếu  chia hết cho  thì  chia hết cho .

Câu 11. Cho tập . Tập nào sau đây bằng tập ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho hình chữ nhật ABCD, có AB = 4 và AC = 5. Tìm độ dài vectơ .

A. B. C. D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tam giác  có số đo các cạnh lần lượt là . Khi đó:
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a) .

     b)      

     c) .

     d) .

Câu 2. Cho tam giác  đều cạnh , có trọng tâm . Khi đó:

a) .

b) Điểm  thoả mãn  khi  là trung điểm của đoạn .

c) .

     d) .

Câu 3. Cho hệ bất phương trình: . Khi đó:

     a)  là một nghiệm của hệ bất phương trình.

b) Hệ trên là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

     c) Miền nghiệm của hệ (I) là miền tứ giác  với  (Hình).

d)  là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 4. Cho các tập hợp  
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a) Với  thì .

b) Khi  thì  tập  chứa  giá trị nguyên.

c) Các giá trị của  để  là 

d) .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các tập hợp  và . Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để ?

Câu 2. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu không phải là mệnh đề?

a) Huế là một thành phố của Việt Nam.

b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế.

c) Hãy trả lời câu hỏi này!

d) .

e) .

f) Bạn có rỗi tối nay không?

g) .

Câu 3. Một dòng sông chảy từ  phía Bắc xuống phía Nam với vận tốc dòng nước là  , có một

chiếc ca nô chạy từ phía Đông sang phía Tây với vận tốc  so với dòng nước. Tìm vận tốc (km/h)

của ca nô so với bờ ( kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4. Cho bất  phương  trình  .  Hỏi  có  bao  nhiêu  cặp  số  nguyên  thoả  mãn

 là nghiệm của bất phương trình đã cho?

Câu 5. Nhân dịp tết Trung thu, xí nghiệp sản xuất bánh muốn sản xuất hai loại bánh: bánh nướng và bánh

dẻo. Để sản xuất hai loại bánh này, xí nghiệp cần: đường, bột mì, trứng, mứt bí, lạp xưởng,... Xí nghiệp

đã nhập về   bột mì và   đường, các nguyên liệu khác luôn đáp ứng được số lượng mà xí

nghiệp cần. Mỗi chiếc bánh nướng cần  bột mì,  đường. Mỗi chiếc bánh dẻo cần  bột mì

và   đường. Theo khảo sát thị trường, lượng bánh dẻo tiêu thụ không vượt quá ba lần lượng bánh

nướng và sản phẩm của xí nghiệp sản xuất luôn được tiêu thụ hết. Mỗi chiếc bánh nướng lãi 8000 đồng,

mỗi chiếc bánh dẻo lãi 6000 đồng. Tính tổng số bánh nướng và bánh dẻo mà xí nghiệp cần sản xuất  để
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đáp ứng nhu cầu thị trường; đảm bảo lượng bột mì, đường không vượt quá số lượng mà xí nghiệp đã

chuẩn bị và vẫn thu được lợi nhuận cao nhất.

Câu  6. Cho tam giác   vuông  cân  tại   và   là  điểm  nằm trong  tam  giác   sao  cho

 khi đó góc  bằng bao nhiêu độ?

------ HẾT ------

Họ và tên giám thị: ……………………………………………… Chữ ký: ……………………….

ĐÁP ÁN

PHẦN I

1 C

2 B

3 C

4 D

5 C

6 B

7 B

8 D

9 A

10 D

11 B

12 C

PHẦN II 1a S

1b S

1c Đ

1d Đ

2a S

2b Đ

2c Đ

2d S

3a S
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3b Đ

3c Đ

3d Đ

4a Đ

4b S

4c S

4d S

PHẦN III

1 2

2 3

3 36,4

4 11

5 4500

6 135

ĐỀ 10 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

I  .  TRẮC NGHIỆM   (7 điểm– mỗi câu đúng 0.2 điểm) Học sinh khuyết tật chỉ làm 30 câu đầu

Câu 1: Cho góc  Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  và  cùng dấu. B. Tích  mang dấu âm.

C. Tích  mang dấu dương. D.  và  cùng dấu.

Câu 2: Cho tập hợp . Tìm khẳng định đúng.

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3: Cho tam giác nhọn  có  và . Bán kính  của đường tròn ngoại tiếp tam 

giác  bằng A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Cho tam giác ABC có , ,  và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam 
giác ABC. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. . B. .
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C. . D. 

Câu 5: Cho  là độ dài  cạnh của tam giác . Biết ; ; . Tính độ

dài của A. . B. . C. . D. .
Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai là

A. .B. .C. . D. .

Câu 7: Tính giá trị biểu thức 

A. B. C. D. 

Câu 8: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “  là số tự nhiên chẵn” là

A.  là số chẵn. B.  là số chính phương.

C.  không là số tự nhiên chẵn. D.  là số nguyên tố.

Câu 9: Dùng kí hiệu  hoặc  để mô tả các mệnh đề sau: Bình phương của mọi số thực đều không âm.

A. B. . C. D. 

Câu 10: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Trong các cặp số sau, cặp nào không là nghiệm của hệ bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) Hãy cố gắng học thật tốt b) Số  chia hết cho .

c) Số  là số nguyên tố d) Số  là số chẵn.

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Cho định lí “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây 
đúng?

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

B. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.

C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.

D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích chúng bằng nhau.

Câu 14: Cho tập hợp . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các số vô tỷ?

A. . B. . C. . D. 

Câu 16: Cho tam giác ABC, p là nửa chu vi, S là diện tích tam giác. Chọn công thức đúng trong các 
đáp án sau:

A. B. C. D. 

Câu 17: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. B. C. D. 

Câu 18: Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào?

A. .B. .C. . D. .

Câu 19: Cho tam giác , mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 20: Tìm cặp số là nghiệm của bất phương trình 

A. . B. C. . D. ------------

Câu 21: Phần  không bị gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào

A. . B. .

C. . D. .

Câu 22: Phủ định của mệnh đề  là

A. . B. .

C. . D. 

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 66  



uigeli.xyz

Câu 23: Cho mệnh đề chứa biến  với  là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 24: Cho hai tập hợp  và . Tập hợp  có bao nhiêu phần tử?

A. . B. . C. . D. .

Câu 25: Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?

A. B.  thì .C. . D. .

Câu 26: Cho , . Tập  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 27: Cho hai tập hợp  và . Tìm .

A. .B. . C. . D. .

Câu 28: Cho , với . Tính ?

A. .B. . C. . D. .

Câu 29: Tam giác  có  và . Hỏi cạnh  bằng bao nhiêu ?

A. . B. . C. . D. 

Câu 30: Cho hệ . Gọi  là tập nghiệm của bất phương trình (1),  là tập nghiệm của 

bất phương trình (2) và  là tập nghiệm của hệ thì

A. . B. . C. . D. .

Câu 31: Một lớp có 45 học sinh. Mỗi em đều đăng ký chơi ít nhất một trong hai môn: bóng đá và bóng
chuyền. Có 35 em đăng ký môn bóng đá, 15 em đăng ký môn bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em đăng ký
chơi cả 2 môn?

A. 5. B. 10. C. 30. D. 25.

Câu 32: Bạn Lan có 15 nghìn đồng để đi mua vở. Vở loại  có giá  đồng một cuốn, vở loại  có
giá  đồng một cuốn. Hỏi bạn Lan có thể mua nhiều nhất bao nhiêu quyển vở sao cho bạn có cả hai
loại vở?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 33: Mai, Hà, Liên và Anh cùng đi mua trà sữa. Cả bốn bạn có tất cả 185 nghìn đồng. Bốn bạn mua 4
cốc trà sữa với giá tiền 35 nghìn đồng một cốc. Các bạn gọi thêm trân châu cho vào trà sữa. Một phần trân
châu đen có giá 5 nghìn đồng, một phần trân châu trắng có giá 10 nghìn đồng. Gọi  lần lượt là số
phần trân châu đen, trân châu trắng mà bốn bạn định mua thêm.Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn 
để thể hiện số tiền các bạn có đủ khả năng chi trả cho phần trân châu đen, trắng?

A. B. 

C.  D. 

 Câu 34: Để đo được chiều cao của một ngọn núi, một nhân viên trắc
địa nhìn đỉnh núi tại hai vị trí cách nhau 900 mét nằm trên một đường
thẳng đến ngọn núi (quan sát hình minh họa). Lần quan sát đầu tiên

người này nhìn đỉnh núi với một góc nâng là  và lần thứ hai nhìn

đỉnh núi với một góc nâng là . Giả sử máy đo được đặt ở  độ cao 2
mét, tìm chiều cao xấp xỉ  theo  đơn vị mét của ngọn núi.(Kết quả các phép tính làm tròn đến hàng thập
phân thứ hai)

A.1815,86 mét B. 2024,86 mét. C. 1817,86 mét. D. 2026,15 mét
Câu 35: Một tàu du lịch chạy với tốc độ trung bình 15 hải lý/giờ khi đi từ San Juan - Puerto Rico, đến
Barbados - Tây Ấn Độ, với khoảng cách hải lý. Để tránh một cơn bão nhiệt đới, thuyền trưởng cho
thuyền rời San Juan theo hướng lệch một góc  so với hướng đi thẳng đến Barbados. Thuyền trưởng

duy trì tốc độ  hải lý/giờ trong  giờ, sau đó thuyền
trưởng cho tàu đi  thẳng đến Barbados mà không gặp
bão.

Góc xấp xỉ theo đơn vị độ mà thuyền trưởng
đổi hướng để đi thẳng đến Barbados gần nhất
với kết quả nào? (Các kết quả phép tính đều
làm tròn ở hàng thập phân thứ hai)

A. B. 

C. D. .

II  . TỰ LUẬN   (3điểm) Học sinh khuyết tật chỉ làm câu 2a.
Câu 1: (0,5điểm)  Lớp 10 C có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy
tính, 24 học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường và 9 học sinh không tham gia cả hai
cuộc thi này. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10C tham gia đồng thời hai cuộc thi?

Câu 2a: (1điểm) Biểu diễn miền nghiệm bất phương trình ?

Câu 2b: (0,5 điểm) Tổng thu nhập của ông Nam  trong một năm là 4,8 tỉ đồng. Ông giành 25 % tổng thu 
nhập để đầu tư vào ba loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ với lãi suất  một năm, trái phiếu  bất động 
sản với lãi suất một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất  một năm. Vì lí do 
giảm thuế, ông Nam muốn số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu bất
động sản. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, ông Nam đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh 
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nghiệp. Hỏi ông Nam nên đầu tư mỗi loại trái phiếu bao nhiêu tiền để lợi nhuận thu được sau một năm là 
lớn nhất?

Câu 3: (0,5 điểm) Một ô tô muốn đi từ  đến  nhưng giữa  và  là một ngọn núi cao nên ô tô phải
đi thành hai đoạn từ  đến  rồi từ  đến , các đoạn đường

tạo  thành  tam giác   có   và

 (tham khảo hình vẽ bên dưới). Giả sử ô tô chạy 5
km tốn một lít xăng, giá một lít xăng là  đồng. Nếu người
ta làm một đoạn đường hầm xuyên núi chạy thẳng từ  đến ,
khi đó ô tô chạy trên con đường này sẽ tiết kiệm được bao nhiêu
nghìn đồng so với chạy trên đường cũ?

Câu 4: (0,5 điểm)  Ông Bắc vừa được cấp một mảnh đất trồng lúa có dạng hình thang ABCD với AD//BC
(xemminh họa hình bên dưới). Cạnh AB dọc theo đường đi và
có độ dài 70m. Sử dụng giác kế,

người ta đo được các góc ,  , 

Hãy giúp ông Bắc tính gần đúng diện tích mảnh đất (đơn vị
mét vuông, kết quả chính xác đến
hàng đơn vị)?

 

------------------------Hết--------------------------

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm, mỗi câu 0,2 điểm).

1 B

2 D

3 B

4 B

5 A

6 B

7 B

8 C

9 B

10 C

11 C

12 A
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13 D

14 D

15 C

16 D

17 A

18 A

19 D

20 C

21 B

22 B

23 C

24 C

25 D

26 D

27 D

28 A

29 C

30 A

31 A

32 C

33 A

34 C

35 C

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu Điể
m

Câu 1

(0.5điể
m)

Số HS tham gia ít nhất 1 trong 2 cuộc thi: 45 - 9 = 36 (HS)

Số HS tham gia cả 2 cuộc thi: 18+24 -36 = 6 HS

0.25
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0.25

Câu 2

a) (1.0
điểm)

Vẽ đường thẳng  đi qua hai điểm , 

Chọn : 4.0-3.0 <12
Vậy  miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng bờ là 
đường thẳng (d) không chứa gốc tọa độ O.

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 2b

(0.5
điểm)

 Số tiền đầu tư trái phiếu là 1,2 tỉ đồng. Gọi  (tỉ đồng) lần lượt là 
số tiền ông Nam đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu Bất động 
sản. Khi đó số tiền ông Nam đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp là:

 (tỉ đồng).

Theo đề bài, ta có hệ bất phương trình:

Lợi nhuận ông Nam thu được sau 1 năm là:
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Miền nghiệm của hệ phương trình trên là miền tứ giác  (miền 
không bị gạch), trong đó

, như hình vẽ sau:

Ta có

Vậy ông Nam nên đầu tư  triệu đồng vào trái phiếu chính phủ,
 triệu đồng vào trái phiếu Bất động sản và  triệu đồng vào trái

phiếu doanh nghiệp

0.25
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0.25

Câu 3

(0.5
điểm)

Quảng đường ô tô đi từ A đến C qua B là: S = AB+ BC= 15 +20 =35 
(km).
Áp dụng định lý côsin vào tam giác ABC ta có

AC = 5 km

Nếu đi theo đường hầm thì quãng đường ô tô đi ít hơn là 35 - 5

 4,6 (km).

Ô tô tiết kiệm được số tiền là 18400= (đồng) hay 18,4 
(nghìn đồng).

0.25

0,25

Câu 4

(0.5
điểm)

Ta có 

Áp dụng định lý Sin trong tam giác ABC

Diện tích tam giác ABC là (1)

Áp dụng định lý Sin trong tam giác ABD

0,25
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Diện tích tam giác ADC là (2)

Lấy (1) cộng (2) ta  được diện tích mảnh ruộng xấp xỉ  mét 
vuông

0,25

ĐỀ 11 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 
hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho  có  Diện tích của tam giác  là

     A. 10.      B. C. D. 20.

Câu 2. Bất phương trình nào sau đây không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

     A.      B.      

C.      D. 

Câu 3. Trên nửa đường tròn đơn vị, cho góc  như hình vẽ. Hãy chỉ ra các giá trị lượng giác của góc 

     A.      

B. 
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     C.      

D. 

Câu 4. Cho tập hợp  và  Tập hợp  là tập nào sau đây?

     A.      B. C. D. 

Câu 5. Miền không bị gạch kể cả bờ trong hình vẽ dưới là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào? 

     A.      B.      

C.      D. 

Câu 6. Cho mệnh đề  Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là

     A. B. 

     C. D. 

Câu 7. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn  Cặp số nào sau đây là một nghiệm của bất 
phương trình trên?

     A.      B. 

C. D. 

Câu 8. Tam giác  có  Số đo góc  bằng

     A.      B. C. D. 

Câu 9. Trong tam giác  có  thì đẳng thức nào sau đây đúng?
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     A.      B.      

C.      D. 

Câu 10. Mệnh đề đảo của mệnh đề  là mệnh đề nào?

     A.      B. C. D. 

Câu 11. Cho  là góc tù và  Giá trị của  là

     A.      B. C. D. 

Câu 12. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình 

     A.      B. C. D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 
mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho . Khi đó

     a) .      

b) .

     c)     

d) 

Câu 2. Cho các tập hợp  Khi đó

     a) Điều kiện của tham số  để  và  là 

     b) 

     c) 

     d) 

Câu 3. Cho tam giác  có . Khi đó
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     a) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng 

     b) Độ dài cạnh .

     c) Tam giác  là tam giác tù.

     d) Biểu thức  có giá trị bằng 2.

Câu 4. Bác An có 100 hecta đất dự định trồng hai loại cây ăn trái là chôm chôm và sầu riêng. Biết rằng 1 
hecta trồng chôm chôm cần 40 công và lãi được 150 triệu đồng, 1 hecta trồng sầu riêng cần 80 công và lãi

được 200 triệu đồng. Biết rằng tổng số công không vượt quá 5600. Gọi  (hecta) lần lượt là diện tích 
đất trồng chôm chôm và sầu riêng. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau

     a) Ta có hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán là 

     b) Miền nghiệm của hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán là miền tứ giác.

     c) 

     d) Tổng lợi nhuận thu được là  (triệu đồng).
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tam giác  có góc  nhọn và  (tham khảo hình vẽ). Tính độ 

dài cạnh  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2. Trường THPT TPC tổ chức gian hàng hội chợ chào mừng ngày 26 tháng 3, lớp 12 Nga lên kế 
hoạch bán trà sữa và bánh flan, toàn bộ số tiền lãi thu được sẽ quyên góp để gây quỹ khuyến học cho các 
bạn khó khăn trong trường. Lớp có số tiền vốn là 990 nghìn đồng, biết một ly trà sữa kèm topping có giá 
vốn là 15 nghìn đồng, bán ra lãi 5 nghìn đồng; một cái bánh flan có giá vốn là 3 nghìn đồng, bán ra lãi 2 
nghìn đồng. Để được giá sỉ thì lớp phải nhập từ 20 ly trà sữa và từ 40 cái bánh flan trở lên, theo khảo sát 
nhu cầu thì không thể bán vượt quá 60 cái bán flan. Lớp 12 Nga cần tính toán số lượng ly trà sữa và bánh 
flan để thu được lợi nhuận lớn nhất, khi đó lợi nhuận lớn nhất là bao nhiêu? (đơn vị tính: nghìn đồng).

Câu 3. Trên sườn đồi có 1 cái cây thẳng đứng (tham khảo hình vẽ) đổ bóng dài  xuống đồi. 

Biết góc nghiêng của sườn đồi là  so với phương ngang và góc nâng của mặt trời là

 Tính chiều cao  của cái cây (đơn vị tính là mét và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). 

Câu 4. Cho hai tập khác rỗng  Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số

 để 

Câu 5. Cho tập  với  

Tìm  để tập  có đúng 3 phần tử và tổng bình phương của chúng bằng 9.

Câu 6. Cho cot . Tính 

----HẾT---
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ĐÁP ÁN

PHẦN I.

1 B

2 B

3 A

4 D

5 B

6 C

7 C

8 C

9 A

10 D

11 B

12 A

PHẦN II.

1 S-Đ-S-Đ

2 Đ-Đ-S-Đ

3 Đ-Đ-S-Đ

4 S-Đ-Đ-Đ

PHẦN III.

1 3,61

2 390

3 25

4 107

5 1

6 −8

ĐỀ 12 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

Phần   A.    (7  ,0 điểm  )Trắc nghiệm   

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Phần không gạch chéo trong hình dưới đây biểu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình

nào ?
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    A.     B.     C.     D. 
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là mệnh đề?  
    A. Quy mô kinh tế Việt Nam năm 2024 là 465 tỷ USD.
    B. Sau này bạn định chọn nghề gì? 
    C. Bạn Hùng muốn sau này trở thành một phi công.
    D. Gió to quá!

Câu 3: Một nghiệm của hệ là:

    A.     B.     C.     D. 
Câu 4:   Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
    A. Bạn nặng bao nhiêu ?
    B. Mùa hè rất nóng! 
    C. Lực đẩy Archimedes giúp tầu, thuyền nổi trên mặt nước.
    D. Các học sinh cần tích cực tham gia bài học trên lớp hơn.

Câu 5: Cho ba tập ; ; . Khi đó 

    A.     B.     C.     D. 

Câu 6: Tam giác  có các góc , . Tính cạnh .

    A.     B.     C.     D. 

Câu 7: Cho 
3tan

4
x 


 và góc  thỏa mãn 90 180O Ox  . Khi đó.

    A. 
4sin

5
x 


    B. 
4cot
3

x 
    C. 

3cos
5

x 
    D. 

3sin
5

x 

Câu 8: Tính diện tích tam giác có ba cạnh lần lượt là , , .

    A.     B.     C.     D. 
Câu 9: Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
    A.     B.     
     C.          D. 
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Câu 10: Cho tam giác MNP, chọn khẳng định đúng.

    A.     B. 

    C.     D. 

Câu 11: Tập hợp  chứa bao nhiêu số nguyên?
    A. 3     B. 4     C. 2     D. 6

Câu 12: Tập hợp là tập nào dưới đây?

    A.     B.     C.     D. 

Câu 13: Cho mệnh đề chứa biến ”  chia hết cho 5”. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

    A.     B.     C.     D. 

Câu 14: Cho hai tập hợp  khi đó tập  là

    A.     B.     C.     D. 

Câu 15: Một nghiệm của bất phương trình  là:

    A.     B.     C.     D. 6
Câu 16: Tất cả học sinh của một lớp đều tham gia ít nhất 1 trong 2 kì thi của một trường. Trong đó có 

học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật, học sinh tham gia cuộc thi toán học cấp trường
và  học sinh tham gia cả hai cuộc thi này. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

    A. 64     B. 34     C. 44     D. 54
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 
mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho  với  .  Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

    a) 
    b) 

    c) Giá trị biểu thức  bằng .  

    d) 

Câu 2: Cho biểu thức  với .

    a)  với .

    b) Tồn tại số tự nhiên  để biểu thức  có giá trị nguyên.

    c)  >P(1)

    d) có giá trị là số lẻ.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
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Câu 1: Cho tập hợp . Tổng các giá trị nguyên của tham số  để tập A chứa đúng 8 số
nguyên?

Câu 2: Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng hợp với nhau một góc 60.
Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 15km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 20km/h. Hỏi sau 2 giờ hai tàu
cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét? (làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy).

.

Phần B  (3  ,0 điểm  )Tự luận   
Câu 1: Cho hai tập hợp A=[4 ;m+7 ] ;B=¿, với m≥−3. Tìm m sao cho tập hợp A∩B có đúng 1 phần tử.

Câu 2: Cho hai góc  và  với , tìm giá trị của biểu thức: .

Câu 3: Một mảnh đất hình tứ giác có chiều dài các cạnh như hình vẽ bên dưới (đơn vị đo là mét) và góc

. Tính diện tích miếng đất đó (Làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4: Tam giác có góc  nhọn, , , diện tích bằng  Tính độ dài cạnh 

Câu 5:  Một cửa hàng dự định mở một gian hàng bán trà sữa và kem que. Biết giá gốc một ly trà sữa là
 đồng, một que kem là  đồng. Cửa hàng dự kiến bán trà sữa với giá 

đồng/1ly và kem giá  đồng/1que. Dựa vào thống kê số người tham gia mua và nhu cầu 
thực tế, cửa hàng dự kiến tổng số ly trà sữa và số que kem bán được không vượt quá . 
Biết vốn của cửa hàng dùng mở gian hàng trên không quá  đồng. 

a. Nếu bán 50 ly trà sữa và 70 que kem thì thu về lợi nhuận bao nhiêu?

b. Hỏi cửa hàng có thể đạt được tối đa lợi nhuận là bao nhiêu?

-------------- HẾT ---------------
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- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN
ĐÁP ÁN 

Phần   A.      (7  ,0 điểm  )  Trắc nghiệm   
PHẦN I. (4 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi 
câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

104 B A D C D B D A A A A B A B B B

PHẦN II. (2 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), 
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Mã đề - câu Câu 1 Câu 2

a) Đúng Sai

b) Sai Đúng

c) Đúng Đúng

d) Đúng Đúng

PHẦN III. (1 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2

Câu 1 Câu 2

21 36,1

Câu Lời giải Điểm
1. ( 0,5 điểm)  Câu 4.1: Cho hai tập hợp A=[4 ;m+7 ] ;B=¿, với m≥−3. Tìm m sao cho tập hợp A∩B 
có đúng 1 phần tử.

Lờigiải

A∩B có đúng 1 phần tử khi và chỉ khi 2m+3=4

0,25

⇔ m=0.5 0,25

2. ( 0,5 điểm)  Câu 4.2: Cho hai góc  và  với , tìm giá trị của biểu thức:
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-
0,25

0,25

3. ( 0,5 điểm)  Câu 4.3: Một mảnh đất hình tứ giác có chiều dài các cạnh như hình vẽ bên dưới (đơn vị 

đo là mét) và góc . Tính diện tích miếng đất đó (Làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Xét .

.

.

0,25

Xét  có

.

0,25
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 .

Diện tích mảnh đất là .

4. ( 0,5 điểm)  Câu 4.4: Tam giác có góc  nhọn, , , diện tích bằng  Tính độ 
dài cạnh 

Lời giải

Ta có: 

.

0,25

0,25

5 ( 0,5 điểm)  Câu 4.5:  Một cửa hàng dự định mở một gian hàng bán trà sữa và kem que. Biết giá gốc 
một ly trà sữa là  đồng, một que kem là  đồng. Cửa hàng dự kiến bán trà sữa 
với giá đồng/1ly và kem giá  đồng/1que. Dựa vào thống kê số người tham gia 
mua và nhu cầu thực tế, cửa hàng dự kiến tổng số ly trà sữa và số que kem bán được không
vượt quá . Biết vốn của cửa hàng dùng mở gian hàng trên không quá  đồng.

a. Nếu bán 50 ly trà sữa và 70 que kem thì thu về lợi nhuận bao nhiêu?

b. Hỏi cửa hàng có thể đạt được tối đa lợi nhuận là bao nhiêu?

Lời giải

 Gọi  lần lượt là số ly trà sữa và số que kem mà cửa hàng định nhập về 

để bán .

Lợi nhuận bán 1 ly trà là 3k, 1  que kem là 5k

Số tiền lợi nhuận thu được là  (nghìn đồng).

0,25

a. Nếu bán 50 ly tra sữa và 70 que kem thì thu về lợi nhuận F=500000đ
0,25
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b. Từ giả thiết, ta có hệ .

 Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là tứ giác (kể cả biên) 
như hình vẽ dưới đây.

O (0 ;0 ) A (0 ; 400
3 ); B (100;100 );C (200 ;0)

Lợi nhuận đạt được là 800 nghìn đồng.

0,25

Nếu bán hết số hàng nhập về thì lợi nhuận là  .
 Lợi nhuận đạt được là 800 nghìn đồng. 0,25

ĐỀ 13 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí
sinh chỉ chọn một phương án)
Câu 1. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề: 
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A. . B. .

C. . D. .
Câu 2. Trong các câu sau đây, câu nào không là mệnh đề?

A.  là số vô tỉ.                                    B. 7 là số chẵn.
C. Bạn đang làm gì?                                    D. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Câu 3. Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp .
A. B. C. D. 

Câu 4. Cho tập . Tập nào sau đây bằng tập ?

A. B. C. D. 

Câu 5. Trong các cặp số sau, cặp nào là nghiệm của hệ bất phương trình  là

A. .                B. .            C. . D. .
Câu 6. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào không phải là bất phương trình bậc nhất

hai ẩn?

A. . B. .     C. . D. .
Câu12. Miền tam giác không tô đậm (kể cả ba cạnh) ở hình bên dưới biểu diễn miền nghiệm của hệ bất
phương trình nào dưới đây?

                                                               

A.        B. .        C. . D. .

Câu 8: Tập xác định của hàm số   là

A. B. C. D.  

Câu 9. Parabol  có trục đối xứng là đường thẳng nào sau đây.

A. B. C. D.  

Câu 10. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Trong các số  có bao nhiêu
số âm?
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A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

Câu 11. Hoành độ giao điểm của đường thẳng  với  là
A. B. C. D. 

Câu 12. Cho tam thức  . Ta có  với   khi và
chỉ khi:

A. . B. . C. . D. .
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho đoạn  ,  Các mệnh đề sau đúng hay sai

a) [1] 

b) [1] Tập hợp A có 5 phần tử

c) [2] , 

d) [3] Điều kiện của  để  là:  
Câu 2. Mẹ cho Linh 150000 đồng để đi chợ mua trái cây ổi, cam. Biết rằng giá ổi là 15000 đồng/1 kg, giá
cam là 30000 đồng/1 kg. Gọi x, y lần lượt là số ki-lô-gam ổi và cam mà Linh có thể mua . Các mệnh đề 
sau đúng hay sai?

a) [1] Số tiền Linh có thể mua ổi là 30000x , có thể mua cam là 15000y  
b) [2] Bất phương trình bậc nhất cho hai ẩn x, y  là 
c ) [3]  Linh có thể mua 5kg ổi, 3 kg cam 
d) [3] Nếu đã mua 2kg ổi thì Linh có thể mua tối đa 4kg cam

Câu 3. Cho hàm số  y f x  xác định trên đoạn   có đồ thị là được biểu diễn bởi hình vẽ dưới 
đây:

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng 

b)  ;

c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  
 
bằng   ;   
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d) với 

Câu 4. Cho đồ thị hàm số bậc hai  như hình vẽ:

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Parabol có đỉnh , trục đối xứng là đường thẳng .

b) Đồ thị hàm số cắt trục  tại 2 điểm phân biệt

c) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .

    d)  Phương trình  có bốn  nghiệm phân biệt.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6)

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình   là đoạn  với . Khi đó tích  là 
bằng bao nhiêu? 
Lời giải
Đáp án: -15

Câu 2. Cho hàm số bậc hai có đồ thị là . Biết rằng đi qua  và có trục đối
xứng là đường thẳng có trục đối xứng.Tính .
Lời giải
Đáp án: 3

Câu 3.  Cho hàm số . Giá trị nhỏ nhất của tham số để hàm số xác định trên bằng
bao nhiêu ?
Lời giải
Đáp án: 1,25
Câu 4. Lớp 10 A  có 45 học sinh, trong đó có 22 học sinh thích môn Văn, 25 học sinh thích môn Toán, 5
em không thích môn nào trong 2 môn. Số học sinh thích cả hai môn là bao nhiêu? 

Lời giải
Đáp án: 7
Câu 5.  Bác nông dân dự định trồng ngô và đậu xanh trên một mảnh đất có diện tích 8 hecta (ha). Nếu
trồng 1 ha ngô thì cần 20 ngày công và thu được 40 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha đậu xanh thì cần 30 ngày
công và thu được 55 triệu đồng. Bác nông dân có thể thu được số tiền cao nhất là bao nhiêu triệu đồng?
Biết rằng, bác nông dân chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày công cho việc trồng ngô và đậu xanh. 
Lời giải
Đáp án: 350
Câu 6.  Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Hình sau minh họa quỹ
đạo của quả bóng là một phần của cung parbol trong mặt phẳng tọa độ Oth, trong đó t là thời gian (tính
bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên và h là độ cao (tính bẳng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả
bóng được đá từ mặt đất. Biết rằng tại thời điểm 2s, quả bóng đó lên đến vị trí cao nhất là 8 m rồi bắt đầu
rơi xuống. Ở giây thứ bao nhiêu thì độ cao của quá bóng khi rơi xuống bằng .
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Lời giải
Đáp án: 3,75

ĐỀ 14 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 

hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tam giác  có . Khi đó diện tích của tam giác là

     A.      B.      C.      D. 

Câu 2. Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?

     A. .      B. .      C. .      D. .

Câu 3. Miền nghiệm của bất phương trình  là miền mặt phẳng không bị gạch bỏ (không kể 

bờ), hình vẽ nào sau đây đúng ?

     A.      B.      C.      D. 

Câu 4. Hình vẽ bên biểu diễn cho tập hợp nào trên trục số?

     A. .      B. .      C. .      D. .

Câu 5. Cho mệnh đề: “ ”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

     A. .      B. .
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     C. .      D. .

Câu 6. Câu nào sau đây không phải là một mệnh đề?

     A. Số 2024 chia hết cho 3.      B. Đề thi tham khảo môn Toán hay quá!

     C. Số  là số vô tỉ.      D. Số 10 là số nguyên tố.

Câu 7. Cho tam giác  có , . Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác .

     A. 6.      B. .      C. .      D. 3.

Câu 8. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương

trình 

     A. .      B. .      C. .      D. .

Câu 9. Hệ bất phương trình nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

     A. .      B. .

     C. .      D. .

Câu 10. Cho góc  Khẳng định nào sau đây đúng?

     A.      B.      C.      D. 

Câu 11. Cho tam giác  có cm, cm, cm. Giá trị  là

     A. .      B. .      C. .      D. .

Câu 12. Cho hai tập hợp  và . Tập hợp  có bao nhiêu phần tử?

     A. 7.      B. 10.      C. 9.      D. 8.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn .

     a) Bất phương trình đã cho có vô số nghiệm.

     b) Cặp  là một nghiệm của bất phương trình đã cho.
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     c) Nửa mặt phẳng bờ  chứa gốc tọa độ  là miền nghiệm của bất phương trình đã

cho.

     d) Miền không bị gạch chéo là miền nghiệm của bất phương trình đã cho

Câu 2. Cho hai tập hợp , 

     a) Tập  được viết dưới dạng khoảng, nửa khoảng, đoạn là 

     b) Tập  gồm 2 giá trị nguyên.

     c) Tập
 

     d) Tập
 

Câu 3. Cho góc  thỏa mãn  và . 

     a)      b)      c)      d)

Câu 4. Cho tam giác  có 

     a) Diện tích tam giác  là 

     b) Độ dài cạnh  là 7.

     c) Tam giác  là tam giác nhọn.

     d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho  là góc tù và . Tính giá trị của biểu thức  
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Câu 2. Để đo khoảng cách từ một điểm  trên bờ sông đến gốc cây  trên cù lao giữa sông, người ta 

chọn một điểm  cùng ở trên bờ với  sao cho từ  và  có thể nhìn thấy điểm . Ta đo được 

khoảng cách , . Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách

 bằng bao nhiêu mét? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Câu 3. Một hộ nông dân cần không quá 180 ngày công để trồng đậu và trồng cà trên diện tích 8 sào. Nếu 

trồng đậu thì cần 20 ngày công và thu lợi nhuận 3 triệu đồng trên diện tích mỗi sào, nếu trồng cà thì cần 

30 ngày công và thu lợi nhuận 4 triệu đồng trên diện tích mỗi sào. Vậy số tiền nhiều nhất mà hộ nông dân

trên thu được là bao nhiêu triệu đồng?

Câu 4. Cho hai tập hợp khác rỗng  và . Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc 

đoạn  của tham số  để ?

Câu 5. Cho tam giác  có , , . Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

Câu 6. Lớp  có 45 học sinh, giáo viên bộ môn Toán giao nhiệm vụ học sinh hoàn thiện 2 bài tập ở 

nhà. Sau khi kiểm tra, giáo viên tổng hợp được kết quả như sau: Có 32 học sinh hoàn thiện bài tập thứ 

nhất, 26 học sinh hoàn thiện bài tập thứ hai, 18 học sinh hoàn thiện cả hai bài tập. Hỏi lớp có bao 

nhiêu học sinh chỉ hoàn thiện một bài tập nào ở nhà?

----HẾT---

ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A D C A C B A B B D D D

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ĐSSS ĐSĐS ĐSĐĐ SĐĐĐ 3.6 32.6 26 8 2 22

ĐỀ 15 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
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 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tập hợp . Tập  là tập hợp nào sau đây?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 2. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 3. Cho tam giác có  Diện tích của tam giác là:

A.  . B.  . C.  D.  

Câu 4. Cho hai tập hợp A và B. Hình nào sau đây minh họa A là tập con của B?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho hệ bất phương trình  . Cặp số  nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương
trình đã cho?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 6. Cho góc  . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 7. Miền không bị gạch bỏ trong hình dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 8. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 9. Cho tam giác  có . Gọi  là nửa chu vi,  là bán kính đường tròn
ngoại tiếp,  là bán kính đường tròn nội tiếp và  là diện tích tam giác. Mệnh đề nào sau đây sai?

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 10. Cho tam giác , mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.  . B.  .

C.  . D.  .

Câu 11.  Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề

A.  Bạn bao nhiêu tuổi?. B.  Số 2 là số chẵn.

C.  Trời hôm nay mát quá!. D.  Bạn có thích học toán không?.

Câu 12. Giá trị của  là

A.  . B.  . C.  . D.  .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở
mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1:  Cho hai tập hợp . Khi đó

a) .

b) .

c) .

d) .

a) b) c) d)

Câu 2: Cho mệnh đề chứa biến ". Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau .

a) . 

b) . 

c) .
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d) .

a) b) c) d)
Câu 3: Cho tam giác  có các cạnh . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 

a) b) c) d)
Câu 4: Một học sinh dùng số tiền tiết kiệm  để mua vở và bút ủng hộ cho các bạn vùng lũ. Biết 

rằng giá một quyển vở  đồng và giá của một cây bút là  đồng. Học sinh đó có thể mua được

 quyển vở và  cây bút.

a) Số tiền phải trả cho  quyển vở là  (nghìn đồng). 

b) Số tiền phải trả cho  cây bút là  (nghìn đồng). 

c) Bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số  đã cho là .

d)  là nghiệm của bất phương trình bậc nhất gồm hai ẩn số  đã cho.

a) b) c) d)
Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1:  Cho  mệnh đề chứa biến . Có bao nhiêu giá trị của  đề  là mệnh đề
đúng?

Trả lời:

Câu 2:  Cho hai tập hợp . Biết . Tính .

Trả lời:

Câu 3:  Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu
diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình 

Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức  trên
miền nghiệm đã xác định.
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Trả lời:

Câu 4:  Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá
và bóng bàn, mỗi học sinh đều tham gia ít nhất một môn bóng bàn hoặc bóng đá. Tìm số học sinh chỉ chơi
một môn thể thao?

Trả lời:

Câu 5:  Một công viên có dạng hình tam giác với các
kích thước như hình minh hoạ dưới đây. Giả sử góc

. Giá trị của  là bao nhiêu?

Trả lời:

Câu 6:  Một hộ nông dân dự định trồng nha đam và măng tây trên diện tích  ha. Nếu trồng nha đam thì
cần  công và thu lãi được  triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Nếu trồng măng tây thì cần công và
thu lãi được triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi số tiền lãi người nông dân thu được nhiều nhất là bao
nhiêu, biết rằng tổng số công không vượt quá  công.

Trả lời:

------------- HẾT -------------

ĐÁP ÁN

PHẦN I

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A A B C B D C C D

PHẦN II PHẦN III

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

ĐĐĐS ĐSSĐ SĐĐS ĐĐSĐ 2 5

ĐỀ 16 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC
PHẦN I. Câu trắc  nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí

sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:  Cho mệnh đề là số lẻ”, mệnh đề phủ định của mệnh đề  và tính đúng, sai
của mệnh đề phủ định là:

A.  là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng.

B.  là số chẵn”. Đây là mệnh đề đúng.
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C.  là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai.

D.  là số chẵn”. Đây là mệnh đề sai.

Câu 2:  Cho tam giác  có  và  Độ dài cạnh BC bằng

A. B. C. D. 

Câu 3:  Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Hôm nay bạn có đi học không?

B. Tiết trời mùa thu thật dễ chịu!

C. Chúc các bạn học sinh thi đạt kết quả tốt!

D. Số 15 không chia hết cho 2.

Câu 4:  Số các tập hợp con gồm hai phần tử của tập hợp  là:
A.  25 B. 15 C. 16 D. 26

Câu 5:  Mệnh đề . Phủ định của mệnh đề  là:

A. B. 

C. D. 

Câu 6:  Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình ?

A. B. C. D. 

Câu 7:  Cho . Tìm .

A. B. C. D.  

Câu 8:  Cho có  Diện tích của tam giác bằng

A. 5 B. 10 C. D. 

Câu 9:  Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là phần mặt phẳng chứa điểm có toạ độ

A. B. C. D. 

Câu 10:  Cho tập hợp . Tập hợp A là:

A. B. C. D.

Câu 11:  Cho tam giác  đều cạnh . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác .

A. B. C.  D. 
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Câu 12:  Cho  Giá trị của biểu thức sau:  bằng
A. B. C. D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 
mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho tập hợp . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)  là một phần tử của tập hợp 

b) Số tập hợp con có  phần tử của tập hợp X là 

c) Tính chất đặc trưng của tập hợp  là .

d)  Số tập hợp con của tập hợp là 32 tập hợp.

Câu 2: Cho  với . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Giá trị .

b) Có .

c) Có .

d) Giá trị biểu thức  bằng .

Câu 3: Trong số 50 học sinh của lớp 10C có 19 học sinh thích môn Toán, 16 học sinh thích môn Tiếng
Anh và  13 học sinh thích cả hai môn Toán, Tiếng Anh. Gọi là tập hợp học sinh lớp 10C, 
là tập hợp học sinh của lớp thích học môn Toán,  là tập hợp học sinh của lớp thích học môn
Tiếng Anh. Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) 

b) Có  học sinh chỉ thích học môn Toán.

c) Có  học sinh thích ít nhất một trong hai môn Toán và Tiếng Anh.

d) Có  học sinh không thích môn nào trong hai môn Toán và Tiếng Anh.

Câu 4:  Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hệ (I) không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
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b) Cặp  thuộc miền nghiệm của hệ.

c) Biểu diễn miền nghiệm của hệ là phần được tô đậm như trong hình dưới đây.

d) Gọi  thỏa mãn hệ . Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất là tại

.

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1:  Tập hợp  có bao nhiêu phần tử?

Câu 2:   Cho tam giác  có  và . Tính độ dài đường cao CH của tam giác 
ABC  (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 3:   Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 7 học sinh giỏi Lý, 8 học sinh giỏi Hóa,  học sinh giỏi đúng
hai môn Toán và Lý,  học sinh giỏi đúng hai môn Toán và Hóa,  học sinh giỏi đúng hai môn
Lý và Hóa,  học sinh giỏi cả  môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán,
Lý, Hóa) của lớp 10A là bao nhiêu em? 

Câu 4:  Cho . Biết  với 
 
là phân số tối giản. Giá trị của biểu 

thức  bằng bao nhiêu?

Câu 5: Cho hai tập hợp ; . Tất cả các số thực m để  có dạng

. Khi đó, tổng  bằng bao nhiêu?

Câu 6:    Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Mỗi bộ sản phẩm loại I
lãi 4 triệu đồng, mỗi bộ sản phẩm loại II lãi 5 triệu đồng. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại I
cần máy làm việc trong  giờ và nhân công làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm
loại II cần máy làm việc trong 4 giờ và nhân công làm việc trong 2 giờ. Biết rằng chỉ dùng máy
hoặc chỉ dùng nhân công không thể đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc, số nhân công

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 100  

3
4 2

1 3



uigeli.xyz

luôn ổn định. Một ngày máy làm việc không quá 18 giờ, nhân công làm việc không quá 8 giờ.
Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu?

 
------ HẾT ------

ĐÁP ÁN

PHẦN I (3đ). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

1 D

2 C

3 D

4 B

5 A

6 B

7 C

8 A

9 D

10 D

11 D

12 B

PHẦN II (4đ).Câu trắc nghiệm đúng-sai:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4

a) Đ S S S

b) S Đ Đ S

c) S S S Đ

d) S S S S
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PHẦN III (3đ). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn:

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp số
3 31,9 14 122 6 24

ĐỀ 17 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 
hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tập hợp . Tập hợp  được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây?

     A. .      B. .      C. .      D. .

Câu 2. Một lớp có 45 học sinh. Mỗi em đều đăng ký chơi ít nhất một trong hai môn: bóng đá và bóng 
chuyền. Có 35 em đăng ký môn bóng đá, 15 em đăng ký môn bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em đăng ký
chơi cả 2 môn?

     A. 5.      B. 25.      C. 10.      D. 30.

Câu 3. Cho tam giác  có  và . Độ dài cạnh  gần với giá trị nào nhất?

     A. 3,45 .      B. 2,65.      C. 7.      D. .

Câu 4. Xét mệnh đề chứa biến , với . Tìm một giá trị của biến để được mệnh đề
đúng.

     A. .      B. .      C. .      D. .

Câu 5. Cặp số  thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

     A. .      B. .      C. .      D. .

Câu 6. Cho mệnh đề đúng: . Phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề 
?

     A. Nếu  thì .      B.  kéo theo .

     C.  là điều kiện cần để có .      D.  là điều kiện đủ để có .

Câu 7. Giá trị  bằng
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     A.      B.      C.      D. 

Câu 8. Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là

     A. .      B. .

     C. .      D. .

Câu 9. Tam giác với ba cạnh là 3,4,5 có bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu?

     A. 1.      B.      C. 2.      D. 

Câu 10. Cho . Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

     A.      B.      C.      D. 

Câu 11. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

     A. .      B. .      C. .      D. .

Câu 12. Cho tam giác  có . Khi đó diện tích  của tam giác  là

     A. .      B. .      C. .      D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hệ bất phương trình  có miền nghiệm là miền .

     a) Hệ bất phương trình trên là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

     b) Cặp số là nghiệm của hệ bất phương trình trên.

     c) Miền nghiệm  của hệ bất phương trình trên là một tam giác có tọa độ các đỉnh lần lượt là

.

     d) Giá trị lớn nhất của biểu thức  trên miền  xác định bởi hệ trên bằng 13.

Câu 2. Cho  có  và . Các kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân, khi đó:

     a)     

     b) .      
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     c) .      

     d) .

Câu 3. Cho tập  và . Khi đó:

     a) .      

    b) 

    c)      

    d) Số phần tử của tập hợp A là 5.

Câu 4. Cho . Khi đó:

     a)      

     b)      

     c) .      

     d) 

PHẦN III. Câu tự luận. Thí sinh trình bày chi tiết lời giải.

Câu 1. Cho tập hợp  và . Tính tổng các giá trị nguyên của tập hợp .

Câu 2. Biết tại hai điểm C , D cách nhau 0,5 km trên mặt đất (B ,C ,D thẳng hàng), người ta nhìn thấy

đỉnh A của núi tạo với chân núi một góc lần lượt là  và  (như hình vẽ). 
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Tính chiều cao AB của ngọn núi. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị m).

Câu 3. Một cửa hàng dự định làm kệ sách và bàn làm việc để bán. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4

giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có 

không quá 600 giờ để chế biến gỗ và không quá 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận dự kiến của mỗi kệ 

sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn làm việc là 750 nghìn đồng. Hỏi mỗi tháng cửa hàng thu được lợi 

nhuận lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng?

----HẾT---

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 
hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

1 B
2 A
3 A
4 A
5 B
6 C
7 B
8 D
9 A
10 D
11 A
12 D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

13 ĐĐSĐ
14 ĐĐSĐ
15 SSĐĐ
16 ĐĐSĐ

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 105  



uigeli.xyz

PHẦN 3. (1TH-1VD-1VDC) TỰ LUẬN – 3 ĐIỂM 

Câu 1. [TH] Cho tập hợp  và . Tính tổng các giá trị nguyên của tập hợp
.

Lời giải

Ta có  và  suy ra . (0,5 điểm)

Các giá trị nguyên thỏa mãn là . (0,25 điểm)

Tổng các giá trị nguyên là . (0,25 điểm)

Câu 2. [VD] Biết tại hai điểm C , D cách nhau 0,5 km trên mặt đất (B ,C ,D thẳng hàng), người ta nhìn
thấy đỉnh A của núi tạo với chân núi một góc lần lượt là  và  (như hình vẽ).

Tính chiều cao AB của ngọn núi. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị m).

Lời giải

+) Ta có:  (0,25 điểm)

+) 0,5 km =500m,  suy ra . (0,25 điểm)

 +) Tam giác 
ABC

 vuông tại 
B

 nên   (0,25 điểm)

Vậy chiều cao của ngọn núi là .  (0,25 điểm) 

Câu 3. [MĐ4] Một cửa hàng dự định làm kệ sách và bàn làm việc để bán. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế 
biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi 
tháng cửa hàng có không quá 600 giờ để chế biến gỗ và không quá 240 giờ để hoàn thiện. Lợi 
nhuận dự kiến của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và  mỗi   bàn làm việc là 750 nghìn đồng. 
Mỗi tháng cửa hàng thu được lợi nhuận là lớn nhất là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải
Trả lời: 45,6
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+ Giả sử trong mỗi tháng cửa hàng làm được  kệ sách và  bàn làm việc (  nguyên và 
không âm) 
Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ, mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ. Vì mỗi tháng cửa 

hàng có không quá 600 giờ lao động để chế biến gỗ nên: . 
Mỗi kệ sách cần 4 giờ hoàn thiện, mỗi bàn làm việc cần 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng 

có không quá 240 giờ để hoàn thiện nên: .

Từ đó ta thu được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:  (0,25 điểm)
+) Mỗi tháng khi bán  kệ sách và  bàn làm việc lợi nhuận thu được là

. (nghìn đồng) (0,25 điểm) 

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của  khi  thỏa mãn hệ bất phương trình trên.

+) Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác  với tọa độ các đỉnh

.  
(0,25 điểm) 

Tính giá trị của biểu thức  tại các đỉnh của tứ giác này 

So sánh các giá trị thu được của  ta được giá trị lớn nhất cần tìm là  
(nghìn đồng).

Vậy mỗi tháng cửa hàng thu được lợi nhuận là lớn nhất là  triệu đồng. (0,25 điểm) 

ĐỀ 18 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC
PHẦN I (3,0 điểm). Trắc nghiêṃ nhiều lựa chọn.  Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Trong mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn môṭ phương án.

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
A. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.
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B. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

C. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

D. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

Câu 2: Cho A =  Phủ định của mệnh đề A là mệnh đề:

A. B. 

C. D. 

Câu 3: Cho góc  với điểm  trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị của  là

A. 
B. C. . D. 

Câu 4: Cặp số nào dưới đây là nghiệm của bất phương trình ?

A. B. . C. . D. .

Câu 5: Cho hai tập hợp . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. .

C. 
. D. 

Câu 6: Cặp số  nào dưới đây là một nghiệm của hệ bất phương trình ?

A. 
B. 

C. 
D. 

Câu 7: Cho tam giác  có , . Khi đó độ dài cạnh AB là:

A. B. C. D. 

Câu 8: Cho tâp̣ hợp . Tâp̣ A được viết về dạng liệt kê các phần tử của tập
hợp là

A. 
B. C. D. 

Câu 9: Cho mệnh đề chứa biến 
 
với  là số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào
dưới đây?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Công thức nào dưới đây là công thức tính diêṇ tích tam giác ABC?

A. 
B. C. D. 

Câu 12: Hệ bất phương trình nào sau đây không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 
B. C. D. 

PHẦN II (4,0 điểm). Trắc nghiêṃ đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi
ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoăc̣ sai.

Câu 13: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm. Để sản xuất mỗi kilôgam sản phẩm loại  cần  kg
nguyên liệu và mất  giờ làm, đem lại mức lãi  nghìn đồng. Để sản xuất mỗi kilôgam sản

phẩm loại  cần  kg nguyên liệu và mất  giờ làm, đem lại mức lãi  nghìn đồng. Xưởng có

 kg nguyên liệu và  giờ làm việc, mỗi thời điểm làm viêc̣ xưởng chỉ sản xuất môṭ trong
hai loại sản phẩm trên. Gọi (kg) lần lượt là khối lượng sản phẩm loại  và loại 
cần sản xuất.
a) Bất phương trình biểu diễn tổng số khối lượng nguyên liệu sử dụng .

b) Bất phương trình biểu diễn tổng số giờ làm việc của xưởng là 

c) Biểu thức biểu diễn lợi nhuận thu được là 

d) Lợi nhuận nhiều nhất của xí nghiêp̣ có thể thu được là 2000 nghìn đồng.

Câu 14: Cho tam giác có  Khi đó:

a) 

b) Diện tích tam giác  bằng 

c) Gọi  là trung điểm của cạnh  độ dài đoạn thẳng  là 
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d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là 

Câu 15: Cho hai mệnh đề : “  là tam giác đều” và mệnh đề : “  là tam giác cân”.
a) Mệnh đề “ ” còn được phát biểu như sau: “  là tam giác đều là điều kiện đủ để
nó là tam giác cân”.

b) Mệnh đề  được phát biểu là “  là tam giác đều”.

c) Mệnh đề “ ” là mệnh đề đúng.

d) Mệnh đề “ ” là mệnh đề đúng.

Câu 16: Cho hai tập hợp: . Khi đó:
a) 

b) 

c) 

d) .

B. TỰ LUÂṆ (3,0 điểm)

Câu 17: Cho ba tập hợp 
 
và 

 
Xác định tập hợp 

Câu 18: Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10A có  học sinh thi môn Ngữ văn,  học sinh
thi môn Toán. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10A thi cả hai môn Ngữ văn và Toán biết lớp
10A có  học sinh và có  học sinh không thi môn nào trong cả hai môn Toán và Ngữ văn.

Câu 19: Tìm giá trị lớn nhất của  với (x;y) thỏa điều kiện 

Câu 20: Cho . Tính .
Câu 21: Cho tam giác   là tam giác nhọn, cạnh   và bán kính đường tròn ngoại tiếp là

. Tính số đo góc .
Câu 22: Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến  và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai

hướng tạo với nhau góc . Tàu thứ nhất đi với tốc độ 8 hải lí một giờ và tàu thứ hai đi với
tốc độ 10 hải lí một giờ. Hỏi sau bao lâu thì khoảng cách giữa hai tàu là 60 hải lí (làm tròn kết
quả đến hàng phần mười theo đơn vị giờ)?

------HẾT------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

PHẦN I. Trắc nghiêṃ nhiều lựa chọn
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12

D C B A A C B C A D B D

PHẦN II. Trắc nghiêṃ đúng sai

     Câu

Mục

1 2 3 4

a Đúng Đúng Đúng Đúng

b Đúng Sai Sai Đúng

c Sai Đúng Đúng Sai

d Đúng Sai Sai Đúng

PHẦN II. TRẮC NGHIÊṂ ĐÚNG SAI

Câu 1: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm. Để sản xuất mỗi kilôgam sản phẩm loại   cần   kg
nguyên liệu và mất  giờ làm, đem lại mức lãi  nghìn đồng. Để sản xuất mỗi kilôgam sản phẩm loại

 cần  kg nguyên liệu và  mất  giờ làm, đem lại mức lãi  nghìn đồng. Xưởng có  kg nguyên liệu

và   giờ làm việc, mỗi thời điểm làm viêc̣ xưởng chỉ sản xuất môṭ trong hai loại sản phẩm trên.  Gọi

(kg) lần lượt là khối lượng  sản phẩm loại  và loại  cần sản xuất.

Phân tích : 

a) Bất phương trình biểu diễn tổng số khối lượng nguyên liệu sử dụng .  

x kg sản phẩm I sử dụng 2x kg nguyên liêụ, y kg sản phẩm II sử dụng 4y kg nguyên liêụ.

Tổng nguyên liêụ sử dụng: 

Chọn Đúng

b) Bất phương trình biểu diễn tổng số giờ làm việc của xưởng là 

x kg sản phẩm I chiếm thời gian 30x giờ, y kg sản phẩm II chiếm thời gian 15y giờ.

Tổng thời gian sản xuất 2 sản phẩm: 

Chọn Đúng

c) Biểu thức biểu diễn lợi nhuận thu được là 
x kg sản phẩm I thu được lãi  40x (nghìn), y kg sản phẩm II thu được lãi  30y (nghìn).

Tổng thu được tiền lãi 
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Chọn Sai

d) Lợi nhuận nhiều nhất của xí nghiêp̣ có thể thu được là 2000 nghìn đồng.

Tổng thu được tiền lãi 

Miền nghiệm là tứ giác  với 
Giá trị L lớn nhất là 2000 nghìn hay 2000000 đồng, đạt khi x = 20 (kg), y = 40 (kg)

Câu 2: Cho tam giác có  Khi đó:

a) 

Chọn Đúng

b) Diện tích tam giác  bằng 

Chọn Sai

c) 
Gọi  là trung điểm của  cạnh  độ dài đoạn thẳng  là 

Hoăc̣ 

Chọn Đúng

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là 

Chọn Sai
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Câu 3:  Cho hai mệnh đề : “  là tam giác đều” và mệnh đề : “  là tam giác cân”.

a) Mệnh đề “ ” còn được phát biểu như sau: “  là tam giác đều là điều kiện đủ

để nó là tam giác cân”.

Chọn Đúng

, P là điều kiêṇ đủ của Q

b) Mệnh đề  được phát biểu là “  là tam giác đều” .

Chọn Sai

c)Mệnh đề “ ” là mệnh đề đúng.

Chọn Đúng

d) Mệnh đề “ ” là mệnh đề đúng.

Chọn Sai

Câu 16. Cho hai tập hợp: . Khi đó:

a. 
Chọn Đúng

b.
Chọn Đúng

c.
Chọn Sai

d. .

Chọn Đúng

PHẦN III. TỰ LUÂṆ

Câu Nôị dung Điểm

1
Cho  ba  tập  hợp  

 
và  

 
Xác  định  tập  hợp

0,5 
điểm

0,25

0,25
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2 Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10A có  học sinh thi môn Ngữ văn,

 học sinh thi môn Toán. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10A thi cả hai môn

Ngữ văn và Toán biết lớp 10A  có  học sinh và có  học sinh không thi môn

nào trong cả hai môn Toán và Ngữ văn.

0,5 
điểm

A là tâp̣ hợp các học sinh thi môn Văn, B là tâp̣ hợp học sinh thi môn Toán.

. Tâp̣ hợp học sinh thi cả 2 môn Văn và Toán là  , tâp̣ hợp
các học sinh thi ít nhất môṭ trong hai môn Văn và Toán là .

0,25

Có 5 học sinh thi cả hai môn.

0,25

3
Tìm  giá  trị  lớn  nhất  của   với  (x;y)  thỏa  điều  kiện

0,5 
điểm

Miền nghiêṃ của hê ̣đã cho chính là miền trong 
của ngũ giác OABCD, kể cả cạnh, với , , , , 
.

0,25

, , , ,

Vâỵ giá trị lớn nhất bằng 10.

0,25

4

 

Cho . Tính  .
0,5 
điểm

0,25
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0,25

5 Cho tam giác   là tam giác nhọn, cạnh   và bán kính đường tròn

ngoại tiếp là . Tính số đo góc .

0,5 
điểm

0,25

 (Do A nhọn)

0,25

6 Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến  và đi thẳng đều về hai vùng biển khác

nhau, theo hai hướng tạo với nhau góc . Tàu thứ nhất đi với tốc độ 8 hải lí
một giờ và tàu thứ hai đi với tốc độ 10 hải lí một giờ. Hỏi sau bao lâu thì khoảng
cách giữa hai tàu là 60 hải lí (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị
giờ)?

0,5 
điểm

Giả sử sau   (giờ)   tàu thứ nhất ở vị trí  , tàu thứ hai ở vị trí   và

khoảng cách  (hải lí).

Ta  có:   (hải  lí);   (hải  lí).  Áp  dụng  định  lí  côsin,  ta  có:

.

0,25

.
Vậy sau 3,8 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là 60 hải lí.

0,25

ĐỀ 19 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 
hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tam giác  có . Độ dài cạnh  bằng 
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A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hai tập hợp  và . Tập hợp  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho mệnh đề: . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5. Cho tập hợp . Tập hợp nào dưới đây không phải là tập hợp con của tập ?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6. Cho  có . Số đo góc  bằng

A. B. C. D. 

Câu 7. Mệnh đề “ ” khẳng định rằng'

A. Có duy nhất một số thực  là nghiệm của phương trình .

B. Có ít nhất một số thực  là nghiệm của phương trình .

C. Nếu  là số thực thì .

D. Mọi số thực  là nghiệm của phương trình .

Câu 8. Cho tập hợp . Liệt kê các phần tử của tập  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 9. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình  ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho tam giác  có bán kính của đường tròn ngoại tiếp , góc . Độ dài cạnh
 bằng
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A. 2. B. . C. 4. D. .

Câu 11. Biết rằng  và . Khi đó  bằng

A. . B. . C. .D. .

Câu 12. Hai tập hợp nào dưới đây không bằng nhau?

A.  và .

B.  và .

C.  và .

D.  và .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở 
mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Các mệnh đề sau đúng hay sai? 

a) .

b) Nếu số  chia hết cho  thì  chia hết cho .

c) Tứ giác  là hình vuông khi và chỉ khi nó là hình chữ nhật và có  vuông góc với
.

d) .

Câu 2. Cho hai tập hợp . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .

Câu 3. Cho tam giác  có , , . Khi đó

a) Tam giác  có .

b) Tam giác  có .

c) Diện tích tam giác  bằng .

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng .
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Câu 4. Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc di 
chuyển với tốc độ  theo hướng Tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng lệch so với 
hướng Bắc  về phía Tây với tốc độ  (xem hình minh họa).

.

a) 

b) Sau  phút, máy bay thứ nhất đi được quãng đường là .

c) Sau  phút, máy bay thứ hai đi được quãng đường là .

d) Sau  phút, hai máy bay cách nhau khoảng .

PHẦN III. Tự luận

Câu 1. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp sau: . 

Câu 2. Cho hai tập hợp: , . Tìm , .

Câu 3. Lớp  có  học sinh tham gia câu lạc bô ̣bóng đá và 15 học sinh tham gia câu lạc bô ̣bóng
rổ. Biết rằng có  học sinh tham gia cả hai câu lạc bô ̣trên. Hỏi lớp  có bao nhiêu học 
sinh tham gia ít nhất môṭ trong hai câu lạc bô ̣trên?

Câu 4. Môṭ mảnh vườn hình tam giác có chiều dài các cạnh là , , . 
Tính diêṇ tích của mảnh vườn đã cho (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 5. Lớp  có học sinh trong đó có  em học sinh giỏi Toán,  em học sinh giỏi Lý,  
em học sinh giỏi hóa,  em học sinh giỏi cả Toán và Lý,  học sinh giỏi cả Hóa và Lý,  học 
sinh giỏi cả Toán và Hóa. Hỏi lớp  có bao nhiêu bạn học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, 
Hóa? (biết rằng mỗi học sinh trong lớp giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa)

Câu 6. Từ vị trí  người ta quan sát một cái cây ( hình vẽ). Biết   . 
Tính chiều cao của cái cây ( làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
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-HẾT-

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Mã
đề

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

101 B D A B A B D D A A A A

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.

- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 
điểm.

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
101 a)S - b)S - c)Ð -

d)S
a)S - b)Ð - c)S -

d)Ð
a)Ð - b)S - c)Ð -

d)S
a)S - b)Ð - c)S -

d)S

Câu 1. [MĐ2] Cho tam giác  có . Độ dài cạnh  bằng   

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

a

120o c=6b=4

C B

A

Ta có .

Câu 2.  [MĐ2] Cho hai tập hợp  và . Tập hợp  là
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có .

Câu 3.  [MĐ2] Cho mệnh đề: . Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là .

Câu 4. [MĐ1]  Chọn   mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Câu 5. [MĐ1] Cho tập hợp . Tập hợp nào dưới đây không phải là tập hợp con của tập ?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Câu 6. [MĐ1] Cho  có . Số đo góc  bằng

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn B

Ta có: . Suy ra .

Câu 7. [MĐ1] Mệnh đề “ ” khẳng định rằng'

A. Có duy nhất một số thực  là nghiệm của phương trình .
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B. Có ít nhất một số thực  là nghiệm của phương trình .

C. Nếu  là số thực thì .

D. Mọi số thực  là nghiệm của phương trình .

Lời giải

Chọn D

Mệnh đề “ ” cho rằng với mọi giá trị thực của biến  thì .

Câu 8. [MĐ1] Cho tập hợp . Liệt kê các phần tử của tập  là

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn D

 bao gồm các số nguyên  thỏa mãn  nên liệt kê các phần tử 

của  ta được .

Câu 9. [MĐ1] Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình  ?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Với . Thay  vào bất phương trình  thì  
(đúng)

Nên  thuộc miền biểu diễn nghiệm của bất phương trình .

Câu 10. [MĐ1] Cho tam giác  có bán kính của đường tròn ngoại tiếp , góc . Độ 
dài cạnh  bằng

A. 2. B. . C. 4. D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có .

Câu 11. [MĐ2] Biết rằng  và . Khi đó  bằng
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A. . B. . C. .D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có  nên .

.

Câu 12. [MĐ2] Hai tập hợp nào dưới đây không bằng nhau?

A.  và .

B.  và .

C.  và .

D.  và .

Lời giải

Chọn A

Phần tử  nhưng  nên chọn phương án A.

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1. [MĐ2] Các mệnh đề sau đúng hay sai?   

a) .

b) Nếu số  chia hết cho  thì  chia hết cho .

c) Tứ giác  là hình vuông khi và chỉ khi nó là hình chữ nhật và có  vuông góc với
.

d) .

Lời giải

Chọn a) Sai | b) Sai | c) Đúng | d) Sai

a) 

Chọn SAI.

b) Ta có  chia hết cho  nhưng  không chia hết cho 6.

Chọn SAI.

c) Dựa vào dấu hiệu nhận biết hình vuông.

Chọn ĐÚNG.
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d) Chọn , ta có  nhưng không suy ra được .

Chọn SAI.

Câu 2. [MĐ3] Cho hai tập hợp . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

Chọn a) Sai | b) Đúng| c) Sai | d) Đúng

a) Dựa vào biểu diễn trên hệ trục toạ độ, ta được .

Chọn SAI.

b) Dựa vào biểu diễn trên hệ trục toạ độ, ta được .

Chọ
n ĐÚNG.

c) Dựa vào biểu diễn trên hệ trục toạ độ, ta được .

Chọn SAI.

d) Dựa vào biểu diễn trên hệ trục toạ độ, ta được:
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Vậy .

Chọn ĐÚNG.

Câu 3. [MĐ3] Cho tam giác  có , , . Khi đó

a) Tam giác  có .

b) Tam giác  có .

c) Diện tích tam giác  bằng .

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng .

Lời giải

Chọn a) Đúng | b) Sai| c) Đúng | d) Sai

a) Áp dụng định lý cos vào tam giác  ta có .

Chọn ĐÚNG.

b) Ta có . 

Chọn SAI.

c) Ta có .

Theo công thức Hê-rông ta có 

.

Chọn ĐÚNG.

d) Áp dụng định lý sin vào tam giác  ta có 

.

Chọn SAI.
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Câu 4. [MĐ3]  Hai   máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một 
chiếc di chuyển với tốc độ  theo hướng Tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng 
lệch so với hướng Bắc  về phía Tây với tốc độ  (xem hình minh họa).

.

a) 

b) Sau  phút, máy bay thứ nhất đi được quãng đường là .

c) Sau  phút, máy bay thứ hai đi được quãng đường là .

d) Sau  phút, hai máy bay cách nhau khoảng .

Lời giải

Chọn a) Sai | b) Đúng| c) Sai | d) Sai

a) Ta có . 

Chọn SAI.

b) 
Sau  phút, máy bay thứ nhất đi được quãng đường là . 

Chọn ĐÚNG.

c) Sau  phút, máy bay thứ hai đi được quãng đường là  

Chọn SAI.

d) Sau  phút, hai máy bay cách nhau khoảng cách là 

. 

Chọn SAI.

PHẦN III. Tự luận

Câu 1. (0,5 điểm) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp sau: .   

Lời giải
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Trả lời: 

Ta có: .

Câu 2. (0,5 điểm) Cho hai tập hợp: , . Tìm , .

Lời giải

Trả lời:  và 

Ta có: .

.

Câu 3.  (0,5 điểm) Lớp  có  học sinh tham gia câu lạc bô ̣bóng đá và 15 học sinh tham gia câu
lạc bô ̣bóng rổ. Biết rằng có  học sinh tham gia cả hai câu lạc bô ̣trên. Hỏi lớp  có bao 
nhiêu học sinh tham gia ít nhất môṭ trong hai câu lạc bô ̣trên?

Lời giải

Trả lời: 23

Số học sinh lớp  chỉ tham gia môn bóng đá là:  học sinh.

Số học sinh lớp  chỉ tham gia môn bóng rổ là:  học sinh.

Số học sinh lớp  tham gia ít nhất môṭ trong hai câu lạc bô ̣bóng đá hoăc̣ bóng rổ là:
 học sinh.

Câu 4. (0,5  điểm)    Môṭ mảnh vườn hình tam giác có chiều dài các cạnh là , ,
. Tính diêṇ tích của mảnh vườn đã cho (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Trả lời: 277,1

Mảnh vườn hình tam giác .

Ta có nửa chu vi của tam giác  là .

Áp dụng công thức Hê rông ta có

 .

Vâỵ diêṇ tích của mảnh vườn là .

Câu 5. [MĐ3] Lớp  có học sinh trong đó có  em học sinh giỏi Toán,  em học sinh giỏi
Lý,  em học sinh giỏi hóa,  em học sinh giỏi cả Toán và Lý,  học sinh giỏi cả Hóa và Lý,

 học sinh giỏi cả Toán và Hóa. Hỏi lớp  có bao nhiêu bạn học sinh giỏi cả ba môn Toán,
Lý, Hóa? (biết rằng mỗi học sinh trong lớp giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa)

Lời giải
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Trả lời: 5.

Gọi số học sinh giỏi cả ba môn lớp 10A là  .

Ta có biểu đồ ven sau

Mà số học sinh lớp 10A là  học sinh nên 

 .

( thoả mãn điều kiện) .

Vậy có  bạn học sinh giỏi cả ba môn.

Câu 6. [MĐ3] Từ vị trí  người ta quan sát một cái cây ( hình vẽ) . Biết    

. Tính chiều cao của cái cây ( làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 17,34.
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Trong tam giác  , ta có .

Suy ra .

Suy ra 

Áp dụng định lí sin trong tam giác  ta được 

 .

.

ĐỀ 20 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Với cặp giá trị  nào dưới đây thì mệnh đề chứa biến  là mệnh đề đúng?

 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 2. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bật nhất hai ẩn?

 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 3. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

 A. .  B. .

 C. .  D. .
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Câu 4. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bật nhất hai ẩn?

 A. .  B. .

 C. .  D. x+ y>3.

Câu 5. Mỗi học sinh của lớp  đều học giỏi môn Toán hoặc môn Hóa, biết rằng có 30 học sinh giỏi 

Toán, 35 học sinh giỏi Hóa, và 20 em học giỏi cả hai môn. Hỏi lớp  có bao nhiêu học sinh?

 A. 55.  B. 40.  C. 45.  D. 50.

Câu 6. Cho tập  và  Hỏi tập  có bao nhiêu phần tử ?

 A.  B.  C.  D. 

Câu 7. Cho hệ bất phương trình . Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ đã cho ?

 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 8. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?

 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 9. Cặp số  nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình ?

 A. .  B. .  C. .  D. .     

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?

   A.  là tam giác đều khi và chỉ khi tam giác  cân

   B.  là tam giác đều khi và chỉ khi tam giác  có hai góc bằng 

   C.  là tam giác đều khi và chỉ khi  là tam giác có ba cạnh bằng nhau

   D.  là tam giác đều khi và chỉ khi tam giác  cân và có một góc 

Câu 11. Tính giá trị biểu thức 

 A. 
 B. 

 C.  D. 

Câu 12. Cho có . Độ dài cạnh  là:

 A.  B.  C.  D. 

Câu 13. Cho A=[–4;7] và B=(–;–2) (3;+). Khi đó A B là:

 A. [–4;–2) (3;7).  B. [–4;–2) (3;7]  C. (–;2] (3;+)  D. (–;–2) [3;+).
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Câu 14. Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề: .

 A.  là điều kiện đủ để có .  B. Nếu thì .

 C.  là điều kiện cần để có .  D.  kéo theo .

Câu 15. Cho tam giác , biết  Tính góc ?

 A.  B.  C.  D. 

Câu 16. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "Phương trình   vô nghiệm" là mệnh đề 
nào sau đây?

   A. Phương trình   có nghiệm kép.

   B. Phương trình   không có nghiệm.

   C. Phương trình   có 2 nghiệm phân biệt.

   D. Phương trình   có nghiệm.

Câu 17. Một tam giác có ba cạnh là . Diện tích tam giác bằng bao nhiêu?

 A.  B.  C.  D. 

Câu 18. Cho tam giác . Tính .

 A.  B.  C.  D. 

Câu 19. Cho mệnh đề: " ". Mệnh đề phủ định là

 A. .  B. .

 C. .  D. .

Câu 20. Tập  có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử?

 A.  B.  C.  D. 

Câu 21. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình .

 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 22. Biểu diễn hình học của tập nghiệm (phần mặt phẳng không bị tô đậm, tính cả biên) của bất 

phương trình  là

 A.  B. 
 C.  D. 
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Câu 23. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?

   A. Số 8 là số chính phương.

   B. Buồn ngủ quá!

   C. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.

   D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma.

Câu 24. Số phần tử của tập hợp A =  là :

 A. 1  B. 3  C. 2  D. 5

Câu 25. Miền nghiệm của hệ bất phương trình là

 A. Miền tứ giác.  B. Miền tam giác.  C. Miền ngũ giác.  D. Miền lục giác.

Câu 26. Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình .

 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 27. Cho biết  Giá trị của  bằng bao nhiêu?

 A.  B.  C.  D. 

Câu 28. Cho tam giác  có , góc , . Độ dài cạnh  là

 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 29. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

   A. Nếu tứ giác  có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác  là hình 
bình hành.

   B. Nếu tứ giác  là hình chữ nhật thì tứ giác  có hai đường chéo bằng nhau.

   C. Nếu tứ giác  là hình thoi thì tứ giác  có hai đường chéo vuông góc với nhau.

   D. Nếu số nguyên  có chữ số tận cùng là thì số nguyên chia hết cho 

Câu 30. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

 A.  B. 

 C.  D. 
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Câu 31. Cho  và  . Tìm  ?

   A. 

   B. 

   C. 

   D. 

Câu 32. Cho tam giác  có góc  và cạnh . Tính bán kính của đường tròn ngoại 
tiếp tam giác .

 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 33. Giá trị của  bằng bao nhiêu?

 A.  B. .  C. 
 D. 

Câu 34. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề Mọi động vật đều di chuyển ?

   A. Có ít nhất một động vật không di chuyển.

   B. Mọi động vật đều đứng yên.

   C. Có ít nhất một động vật di chuyển.

   D. Mọi động vật đều không di chuyển.

Câu 35. Cho . Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng:

 A.  B.  C.  D. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 36. (1,0 điểm) Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động  người phiên dịch
tiếng Anh,  người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có  người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh
và Pháp. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó?

b) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Anh? Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng
Pháp?
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Câu 37. (1,0 điểm) Hai chiếc xe cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc
060 . Xe thứ nhất chạy với vận tốc 30 km/h, xe thứ hai chạy với vận tốc 40 km/h. Hỏi sau 1 giờ hai xe 

cách nhau bao nhiêu km?

Câu 38. (0.5 điểm)  Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (  sản
phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên  người và trên  tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe

 và . Trong đó xe loại  có  chiếc, xe loại  có  chiếc. Một chiếc xe loại  cho thuê với giá 
triệu, loại   giá  triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận chuyển là thấp nhất. Biết

rằng xe  chỉ chở tối đa  người và  tấn hàng. Xe  chở tối đa  người và  tấn hàng.

Câu 39. (0.5 điểm) Từ trên nóc của một tòa nhà cao 18,5 m, bạn Nam quan sát một cái cây cách tòa nhà 

30 m và dùng giác kế đo được góc lệch giữa phương quan sát gốc cây và phương nằm ngang là 
034 , góc 

lệch giữa phương quan sát ngọn cây và phương nằm ngang là 024 .Biết chiều cao của chân giác kế là 1,5 
m. Tính chiều cao ED của cây. (Tham khảo hình vẽ bên dưới)

 

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,2 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đáp án A B D D C C C B C A C A B C

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Đáp án C D A A D C B D B B B D C D

Câu 29 30 31 32 33 34 35

Đáp án A B B A C A D
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II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu Nội dung đáp án Điểm

Câu 36:

 (1điểm)

Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động  người phiên
dịch tiếng Anh,   người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có   người
phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó?
b) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Anh? Có bao nhiêu người
chỉ phiên dịch được tiếng Pháp?
Biểu đồ ven minh họa

a) Số người phiên dịch mà ban tổ chức huy động là :  người.
0.5

b) Số người chỉ phiên dịch được tiếng anh là :  người. 0.25

Số người chỉ phiên dịch được ttiếng Pháp là :  người. 0,25

Câu 37:

 (1 điểm)

  Hai chiếc xe cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với 

nhau một góc 
060 . Xe thứ nhất chạy với vận tốc 30 km/h, xe thứ hai chạy 

với vận tốc 40 km/h. Hỏi sau 1 giờ hai xe cách nhau bao nhiêu km?

Mô phỏng hình vẽ
0.25

+ Trong 1 giờ quãng đường xe 1 đi được là AB = 30. 1 = 30 (km)

+ Trong 1 giờ quãng đường xe 2 đi được là AC = 40. 1 = 40 (km) 0.25

+ Xét  tam giác ABC biết AB = 30 (km) , AC = 40 (km), 
060A 

   Áp dụng định lí cosin, ta có:
2 2 2 2 2 02. . .cos 30 40 2.30.40.cos60 1300

36( )
BC AB AC AB AC A

BC km
      

 

 + Vậy sau 1 giờ hai xe cách nhau 36 (km) 0.5

Câu 38:

(0,5 điểm)
Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa
(  sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở trên  người và trên 
tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe  và . Trong đó xe loại   có 
chiếc, xe loại  có  chiếc. Một chiếc xe loại  cho thuê với giá  triệu,

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 134  



uigeli.xyz

loại   giá   triệu. Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí vận

chuyển là thấp nhất. Biết rằng xe   chỉ chở tối đa  người và  tấn

hàng. Xe  chở tối đa  người và  tấn hàng.

Gọi  là số xe loại ,  là số xe loại 

. Khi đó tổng chi phí thuê xe là .
Xe  chở tối đa  người, xe  chở tối đa  người nên tổng số 

người  xe chở tối đa được là .

Xe  chở được  tấn hàng, xe  chở được  tấn hàng nên tổng 

lượng hàng  xe chở được là .

Theo giả thiết, ta có  

0.25

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình  là tứ giác
 kể cả miền trong của tứ giác.

Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của 
tứ giác .

Tại các đỉnh , ta thấy  đạt giá 

trị nhỏ nhất tại .

Khi đó .

0.25

 Câu 39:

(0,5 điểm)

  Từ trên nóc của một tòa nhà cao 18,5 m, bạn Nam quan sát một cái cây 

cách tòa nhà 30 m và dùng giác kế đo được góc lệch giữa phương quan sát 

gốc cây và phương nằm ngang là 
034 , góc lệch giữa phương quan sát ngọn 

cây và phương nằm ngang là 024 . Biết chiều cao của chân giác kế là 1,5 m.

Tính chiều cao ED của cây. (Tham khảo hình vẽ bên dưới)

+
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+ Xét tam giác vuông BCD vuông tại B có BC = BA + AC = 20 (m), BD = 30

(m)

     Áp dụng định lí Pytago, ta có:

    
2 2 2 2 220 30 1300 10 13 ( )CD BC BD CD m      

0.25

+ Vì CF // BD nên   034FCD CDB  (so le trong)

     0 0 0 090 90 34 56CDE CDB     

+ Xét tam giác CDE biết 10 13 ( )CD m , 
056CDE  ,

    

  

  

0 0 0

0 0 0 0 0

34 24 10

180 ( ) 180 (10 56 ) 114

ECD FCD FCE

CED ECD CDE

    

       

     Áp dụng định lí sin, ta có:

     

0

0

.sin 10 13.sin10 6,85 ( )
sin sin sin sin114
CD DE CD CDE m

E C E
    

+ Vậy chiều cao của cây khoảng 6,85 (m) .

0.25

* Mọi cách giải khác hướng dẫn chấm; nếu đúng đều đạt điểm tối đa.

ĐỀ 21 ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu
hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề?

A. Học lớp  thật vui. B. Cơn bão Yagi để lại hậu quả nặng nề quá!.

C. Tôi sẽ đỗ đại học. D. Hội An có 9 phường, 4 xã.

Câu 2. Tìm mệnh đề sai.

A. 
0tan(180 ) tan    . B. 

0cot(180 ) cot    .

C. 
0cos(180 ) cos   . D. 

0sin(180 ) sin   .
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Câu 3. Cho mệnh đề: “Nếu một tam giác có hai cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân”. Mệnh
đề đảo của mệnh đề trên là:

A. Nếu một tam giác là tam giác cân thì tam giác đó có hai cạnh bằng nhau.

B. Để một tam giác là tam giác cân thì điều kiện cần và đủ là nó có hai cạnh bằng nhau.

C. Tam giác là tam giác cân nếu và chỉ nếu tam giác đó có hai cạnh bằng nhau.

D. Nếu tam giác có hai cạnh bằng nhau thì tam giác đó không là tam giác cân.

Câu 4. Cho  Tập hợp  bằng:

A. B. C. D. 

Câu 5. Cho tập hợp . Tập hợp A bằng tập hợp nào sau đây?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6. Cho tam giác  với   và ,  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại
tiếp, nội tiếp tam giác , là diện tích tam giác , là nửa chu vi. Mệnh đề nào sau đây sai ?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 7. Cho định lý toán học dạng mệnh đề . Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. Q là giả thiết, P là kết luận. B. Q là điều kiện cần để có P.

C. P là giả thiết, Q là kết luận. D. P là điều kiện đủ để có Q.

Câu 8. Trong mặt phẳng  miền không bị gạch bỏ (kể cả bờ) là miền nghiệm của hệ bất phương trình
nào sau đây ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho mệnh đề . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề ?

A. . B. .
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C. . D. .

Câu 10. Hệ nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Cho hai tập hợp  và  Hình nào sau đây minh họa A là tập con của B?

A. B. C. D. 

Câu 12. Cho mệnh đề chứa biến : . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 13. Cặp số  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Cho tam giác ABC  có  và góc . Độ dài cạnh  là:

A. 113cm . B. . C. . D. .

Câu 15. Cho tam giác ABC , mệnh đề nào sau đây đúng?

A. 
2 2 2 2 cosa b c bc B   . B. 

2 2 2 2 cosa b c bc A   .

C. 
2 2 2 2 cosa b c bc C   . D. 

2 2 2 2 cosa b c bc A   .

Câu 16. Tìm mệnh đề đúng.

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu,
thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tam giác  , biết .

a) Công thức tính diện tích tam giác : .

b) Diện tích tam giác là .

c) Độ dài cạnh còn lại .
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d) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng .

Câu 2. Cho bất phương trình: .

a) Đường thẳng  đi qua điểm .

b) Đường thẳng  đi qua điểm .

c) Điểm  thuộc miền nghiệm của bất phương trình .

d) Miền nghiệm của bất phương trình  là miền không bị gạch bỏ trong hình vẽ bên.

.

Câu 3. Cho hai tập hợp . Khi đó:

a) . b) .

c) d) .

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 1. Tú là một học sinh ít nói, tách biệt, không giao tiếp với bạn bè trong lớp. Để giúp Tú tự tin hơn,

Minh đã chủ động đến làm quen và đề nghị chở Tú đi học mỗi ngày.  Minh hẹn Tú tại một điểm trên

đường nhà Tú. Tú đứng ở vị trí  cách lề đường 70m để chờ Minh. Để gặp nhau mà không ai phải chờ ai,

khi nhìn thấy Minh đang đi xe đến điểm , cách mình 250m, Tú vội vàng chạy ra vị trí C để gặp Minh.

Biết tốc độ chạy của Tú là 6 km/h, tốc độ xe của Minh là 20 km/h.

a/ Tính độ dài  từ đó suy ra .

b/ Vị trí  cách điểm  bao nhiêu mét ? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 139  



uigeli.xyz

Câu 2. 

a/ Tìm số phần tử của tập hợp 

b/ Lớp 10A có 51 học sinh, trong đó có 10 học sinh giỏi Văn, 12 học sinh giỏi Toán, 14 học sinh giỏi 
Tiếng Anh. Có 5 học sinh giỏi 2 môn Văn và Toán, 6 học sinh giỏi 2 môn Anh và Văn, 7 học sinh giỏi 2 
môn Tiếng Anh và Toán và 2 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Hỏi có bao nhiêu học sinh 
không giỏi môn nào ?

Câu 3. Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm  và . Thời gian để sản xuất một sản phẩm loại 
nhiều gấp ba lần thời gian sản xuất một sản phẩm loại . Nếu chỉ sản xuất toàn sản phẩm loại   thì
trong 1 giờ công ty làm được 45 sản phẩm. Công ty làm việc tối đa 10 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu
thụ tối đa trong một ngày là 150 sản phẩm loại   và 270 sản phẩm loại .  Tiền lãi khi bán một sản
phẩm loại  là 30 nghìn đồng, một sản phẩm loại  là 20 nghìn đồng. Tính số tiền lãi cao nhất mà công
ty có thể thu được.

-------- HẾT--------

BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

101 D C A A B C A D C C C B C B D B

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
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- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 
điểm.

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3

101 a)Đ - b)S - c)Đ - d)S a)S - b)Đ - c)Đ - d)Đ a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn - tự luận

MÃ ĐỀ 101, 105,109

0.5

Câu 1.

a/ Tìm số phần tử của tập hợp 

Cho  hoặc  ( mỗi pt được 0,125)

0.25

        Kết luận đúng suy ra 
0.25

0.
5

b/ Lớp 10A có 51 học sinh, trong đó có 10 học sinh giỏi Văn, 12 học sinh giỏi

Toán, 14 học sinh giỏi Tiếng Anh. Có 5 học sinh giỏi 2 môn Văn và Toán, 6 học

sinh giỏi 2 môn Anh và Văn, 7 học sinh giỏi 2 môn Tiếng Anh và Toán và 2 học

sinh giỏi cả 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Hỏi có bao nhiêu học sinh không giỏi

môn nào ?

Hoặc dùng công thức

0.25

                           + Số học sinh không giỏi môn nào: 51-20 =31 0.25
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Câu 2. Tú là một học sinh ít nói, tách biệt, không giao tiếp với bạn bè trong lớp. Để
giúp Tú tự tin hơn, Minh đã chủ động đến làm quen và đề nghị chở Tú đi học
mỗi ngày.  Minh hẹn Tú tại một điểm trên đường nhà Tú. Tú đứng ở vị trí  
cách lề đường 70m để chờ Minh. Để gặp nhau mà không ai phải chờ ai, khi nhìn
thấy Minh đang đi xe đến điểm , cách mình 250m, Tú vội vàng chạy ra vị trí
C để gặp Minh. Biết vận tốc chạy của Tú là 6 km/h, vận tốc xe của Minh là 20
km/h.

0.
5

a/ Tính độ dài
0.25

từ đó suy ra 
0.25

0.
5

          b/ Vị trí  cách điểm  bao nhiêu mét ? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Cách 1.

Để Tú và Minh gặp nhau mà không ai phải đợi ai thì 
.

Ta có: 

Vậy m

Cách 2.

0.12
5

0.12
5

0.12
5

0.12
5
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Gọi ( giờ) là thời gian hai bạn gặp nhau, ta có , 

Sử dụng : 

 Ta có pt:  

Chọn đúng 

 ( Cách 2 do làm tròn t nên có sai khác đáp án so với cách1, vẫn cho điểm tối đa)

0.12
5

0.12
5

0.12
5

0.12
5

1.
0

Câu 3. Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm  và . Thời gian để sản xuất một sản
phẩm loại  nhiều gấp ba lần thời gian sản xuất một sản phẩm loại . Nếu chỉ
sản xuất toàn sản phẩm loại  thì trong 1 giờ công ty làm được 45 sản phẩm.
Công ty làm việc tối đa 10 tiếng mỗi ngày và thị trường tiêu thụ tối đa trong một
ngày là 150 sản phẩm loại  và 270 sản phẩm loại . Tiền lãi khi bán một sản
phẩm loại  là 30 nghìn đồng, một sản phẩm loại  là 20 nghìn đồng. Tính số
tiền lãi cao nhất mà công ty có thể thu được.
Giải

* Gọi  là số sản phẩm loại A sản xuất trong một ngày.

* Gọi  là số sản phẩm loại B sản xuất trong một ngày.

* Tiền lãi thu được trong một ngày: 

* Thời gian sản xuất:   (vì thời gian sản xuất một
sản phẩm loại A gấp 3 lần sản phẩm loại B)

* Nhu cầu thị trường:  và 

Bài toán quy về:

Tìm giá trị lớn nhất của hàm mục tiêu  với các điều kiện:
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0.25

Biểu diễn được miền nghiệm

0.25

Xác định tọa độ

Xác định 4 tọa độ 0.25

Tính các giá trị 0.125
0.25

0.12
5

Kết luận: Số tiền lãi cao nhất mà công ty có thể thu được là 7.200.000 đồng.

*Lưu ý: HS có thể gọi x là số giờ làm sản phẩm A, y là số giờ làm sản phẩm B trong 1
ngày. Nếu học sinh giải đúng vẫn được điểm.

0.12
5
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